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1. Bối cảnh ban hành Luật KH&CN (sửa đổi)
Luật KH&CN được Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 được đánh giá là mốc quan trọng trong quá trình xây dựng pháp luật về KH&CN ở nước ta, lần đầu tiên trong lĩnh vực KH&CN có riêng một đạo luật thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội trong hoạt động KH&CN. Luật KH&CN năm 2000 thể hiện được chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thể hiện tinh thần đổi mới về tổ chức và quản lý các hoạt động KH&CN phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
Với việc ban hành Luật KH&CN năm 2000 đã bước đầu pháp điển hóa được các quy định của pháp luật về KH&CN, tạo cơ sở để xây dựng pháp luật hiện hành về KH&CN thành một chỉnh thể, hay một hệ thống thống nhất, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, không đồng bộ, tạo lập một cơ sở pháp lý đầy đủ và thuận lợi hơn cho hoạt động KH&CN và quản lý KH&CN. Nội dung cơ bản của Luật KH&CN tạo cơ sở pháp lý cho những bước đổi mới quan trọng trên thực tế về tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, có sự quản lý của Nhà nước, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội, sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay. Cụ thể:

- Luật đã đổi mới cơ chế xây dựng và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN từ bao cấp, “xin - cho” sang một cơ chế mới được thực hiện theo phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp đảm bảo được sự minh bạch, công khai, dân chủ trong hoạt động KH&CN, đã tạo được không khí đổi mới và môi trường cạnh tranh lành mạnh đối với các chủ thể tham gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo; được cộng đồng KH&CN hoan nghênh và đánh giá cao. 

- Luật đã tạo cơ sở thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN tiếp cận các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN để hiện thực các ý tưởng sáng tạo; khuyến khích được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, đầu tư cho hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế. 

- Luật đã xóa bỏ những rào cản và những phân biệt đối xử trong chính sách giữa các thành phần kinh tế; tạo lập một môi trường bình đẳng, lành mạnh, phù hợp với các quy luật của kinh tế thị trường và đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế. 

- Luật tạo lập việc mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về KH&CN, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân Việt Nam hợp tác về KH&CN với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, thu hút trí thức là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi của thế giới tham gia phát triển KH&CN Việt Nam, các chính sách phát huy nội lực đã tạo nên những tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng KH&CN. Đồng thời, cũng tạo cơ hội cho nền KH&CN nước ta phát triển theo chiều rộng, hội nhập với khu vực và quốc tế, tạo đà cho một giai đoạn phát triển mới của KH&CN theo chiều sâu, bền vững và hội nhập toàn diện.    

Hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2000 ngày càng được hoàn thiện. Nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm các quy định về các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể để thực hiện các quy định của Luật. Đồng thời với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2000, Nhà nước ta còn ban hành một số đạo luật chuyên ngành hẹp điều chỉnh một hay một số vấn đề của hoạt động KH&CN như Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật Đo lường năm 2011, v.v... Các đạo luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật này có những quy định cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực hẹp, phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế so với các quy định của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2000. 

Song song với việc thi hành Luật KH&CN năm 2000, triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị (khoá VI) về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới đối với những biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh phát triển KH&CN, tăng mạnh đầu tư cho các hoạt động KH&CN từ nhiều nguồn; dành một tỷ lệ cao hơn trong ngân sách nhà nước cho kinh phí sự nghiệp khoa học (ít nhất 2% ngân sách hàng năm
), tiếp theo đó Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII (Nghị quyết số 02-NQ/HNTW- sau đây viết là Nghị quyết TW2 Khía VIII) ngày 24/12/1996 về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000 khẳng định lại việc tăng đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ từ nhiều nguồn và tăng dần tỷ lệ ngân sách nhà nước hàng năm chi cho khoa học và công nghệ để đến năm 2000 đạt không dưới 2% tổng chi ngân sách. Đến nay đã từng bước nâng cao tiềm lực KH&CN của đất nước, thúc đẩy việc đưa các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, góp phần đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Khoa học xã hội và nhân vǎn đã góp phần bổ xung, lý giải và làm rõ thêm những quan điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và làm rõ thêm những quan điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng. Các vấn đề về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, tǎng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, vǎn hoá và phát triển... cũng đã được nghiên cứu sâu hơn. Việc nghiên cứu các di sản lịch sử, vǎn hoá, vǎn minh và con người Việt Nam tiếp tục có những phát hiện mới. Việc tổng kết kinh nghiệm chiến tranh và phát triển lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam đã đạt một số kết quả. Nhiều kết luận khoa học đã được dùng làm cơ sở để soạn thảo các nghị quyết, hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới. 

Khoa học tự nhiên có những thành tựu trong nghiên cứu, điề tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp phần tạo luận cứ cho việc xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ sở cho quá trình tiếp thu và làm chủ công nghệ mới. Một số nghành nghiên cứu cơ bản đã xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học có khả nǎng tiép cận trình độ hiện đại trên thế giới. 

Các ngành KH&CN gắn bó hơn với sản xuát và đời sống. Nhiều thành tựu KH&CN mới đã được ứng dụng, góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao nǎng suất, chất lượng và hiệu quả trong các nghành sản xuất nông nghiêp, y tế, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, xây dựng, nǎng lượng, dầu khí, hành tiêu dùng, hàng xuất khẩu ..., xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh. 

Việc nghiên cứu về chính sách, biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường bước đầu được quan tâm. 

Đội ngũ cán bộ KH&CN có bước trưởng thành, được tập hợp, có thêm điều kiện để phát huy khả nǎng và công hiến cho sự nghiệp chung. Đây là một yếu tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước. 

KH&CN có được những thành tựu như trên, trước hết là do đường lối đúng đắn của Đảng, do nhu cầu phát triển kinh tế đòi hỏi đưa tiến bộ KH&CN vào sản xuất, nhờ sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, KH&CN. Mặt khác đội ngũ cán bộ KH&CN đã trưởng thành một bước, có nhiều cố gắng và thích nghi với cơ chế mới; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về kinh tế, KH&CN được mở rộng. 

Cơ chế quản lý KH&CN đã có sự chuyển biến tích cực, quyền tự chủ của các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN không ngừng được cải thiện, đóng góp của KH&CN đã phục vụ kịp thời cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuyển đổi nền kinh tế sang vận hành theo cơ chế thị trường. Quyền được tự chủ, tự chịu trách nhiệm được tăng cường; các quyền của tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN được quy định đầy đủ. Như vậy, hoạt động của tổ chức KH&CN được mở rộng, đa dạng hóa, sản phẩm được tiếp cận hơn với thị trường.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN đã có nhiều thành tựu phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch tập trung, tự cung, tự cấp sang vận hành theo cơ chế thị trường, kết quả thể hiện ở mức độ đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001-2010 thể hiện thông qua TFP (Total Factor Productivity - năng suất các yếu tố tổng hợp - ba nhóm yếu tố cấu thành TFP gồm: Cơ cấu lại nền kinh tế + Kích thích tăng nhu cầu sản phẩm, hàng hóa + Tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ).
Tăng TFP (tính toán và trừ đóng góp của 2 yếu tố ít chứa đựng hàm lượng khoa học và công nghệ là “Cơ cấu lại nền kinh tế” và “Kích thích tăng nhu cầu về sản phẩm hàng hóa” thì yếu tố còn lại tác động vào TFP chính là khoa học và công nghệ) gắn liền với áp dụng các tiến bộ KH&CN, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý và nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề của người lao động, vốn đầu tư,…. Cụ thể theo số liệu như sau:
Bảng 1
. Tỷ trọng NSNN đầu tư cho sự nghiệp KH&CN và tỷ trọng tăng trưởng TFP
	Năm
	GDP
	Tổng    Ngân sách NN           (tỷ đồng) 
	Ngân sách NN cho 

sự nghiệp KH&CN 
(tỷ đồng) 
	Tỷ lệ %              Ngân sách     NN cho sự nghiệp KH&CN
	Tỷ lệ đóng góp  TFP trong GDP (%) 
	Tốc độ tăng TFP (%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tuyệt đối   (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng (%)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	481,295
	6,89 
	103,921
	1,625
	1.56
	12,91
	0,89

	2002
	535,762
	7,08 
	123,860
	1,852
	1.50
	15,54
	1,10

	2003
	613,443
	7,34
	152,274
	1,853
	1.22
	26,02
	1,91

	2004
	715,307
	7,79
	190,928
	2,362
	1.24
	25,55
	1,99

	2005
	  839,211
	8,44
	228,287
	2,584
	1.13
	27,14
	2,29

	2006
	974,266
	8,23
	279,472
	2,540
	0.91
	28,91
	2,38

	2007
	1,143,715
	8,46
	315,915
	3,580
	1.13
	23,52
	1,99

	2008
	1,485,038
	6,31
	416,783
	3,827
	0.92
	7,29
	0,46

	2009
	1,658,389
	5,32
	442,340
	4,611
	1.04
	 -6,39
	-0,36

	2010
	1,980,914
	6,78
	559,170
	5,139
	0.92
	 19,32
	1,31

	Bq 

01-10
	 
	7,26
	 
	 
	1.156 
	19,15
	1,39


Qua các số liệu trong Bảng 1 cho thấy, tỷ trọng đầu tư cho sự nghiệp KH&CN còn rất thấp, tỷ lệ đầu tư ngân sách nhà nước cho sự nghiệp KH&CN giai đoạn 2001-2010 mới chỉ có 1,156% và có những năm không tới 1,0%, và theo các số liệu thống kê trong Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê hiện nay chưa rõ kinh phí đầu tư cho phát triển KH&CN (phòng thí nghiệm, máy móc, thiết bị, v.v... phục vụ nghiên cứu khoa học); Vấn đề về kinh phí đầu tư cho này cũng chưa có một báo cáo chính thức nào chỉ rõ, nhìn chung chỉ đư ra con số chung chung 2% ngân sách chi cho KH&CN thực hiện theo Nghị quyết Trung ương số 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị (khoá VI) về KH&CN (hàm ý chỉ NSNN cho sự nghiệp KH&CN + NSNN chi cho phát triển KH&CN). Trong bối cảnh nguồn lực Nhà nước còn hạn chế chi NSNN cho KH&CN còn quá thấp, thì việc khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động này cần được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các mối liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp.
Nhìn chung, Luật KH&CN năm 2000, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KH&CN năm 2000 và một số đạo luật chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực KH&CN đã đặt nền móng cho việc xây dựng hành lang pháp lý ngày càng rõ ràng và thông thoáng cho các hoạt động KH&CN. Các cơ chế, chính sách và biện pháp quy định trong các văn bản pháp luật ngày càng đầy đủ và ngày càng hoàn thiện về nội dung để phục vụ cho sự phát triển hoạt động KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật KH&CN năm 2000 đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bất cập so với yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới. Một số quy định của Luật đến nay không đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn và chuẩn mực quốc tế, thiếu tính khả thi trong thực tế hoặc hiệu quả thực thi thấp. Cụ thể như sau:

- Hoạt động KH&CN được điều chỉnh trong Luật và các văn bản dưới Luật mới chỉ chú trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, được tổ chức thực hiện trong các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Nhà nước (tổ chức khoa học và công nghệ công lập). Các loại hình hoạt động KH&CN khác chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. 

- Một số nội dung của Luật quá nặng về điều chỉnh các hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập nên chỉ phù hợp với giai đoan trước, không còn phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế thị trường, xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động KH&CN và yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. 

- Một số cơ chế, chính sách, biện pháp được quy định trong Luật để thúc đẩy phát triển KH&CN không đủ độ thông thoáng, không còn phù hợp với tình hình mới. Một số vấn đề quan trọng đáng lẽ phải được Luật quy định nhưng chưa được quy định.  

- Quyền tự chủ của các tổ chức hoạt động KH&CN thuộc các loại hình, các thành phần khác nhau chưa được phát huy mạnh. Trong giai đoạn xây dựng Luật KH&CN năm 2000, nền kinh tế (hạ tầng cơ sở) chưa chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế thị trường, vì vậy có những quy định còn chưa thực sự thông thoáng đối với hoạt động KH&CN.

- Quy định về hợp đồng KH&CN còn sơ sài. Việc phân loại hợp đồng KH&CN thành 3 loại: Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Hợp đồng dịch vụ KH&CN, hợp đồng chuyển giao công nghệ cần phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung phù hợp với các loại hình hoạt động KH&CN và thực tiễn. 

- Các quy định về đánh giá hoạt động KH&CN, thông tin KH&CN và thống kê KH&CN còn mờ nhạt và thiếu tính khả thi.
- Cơ chế, chính sách tài chính cho hoạt động KH&CN ở nước ta hiện nay còn rất gò bó, chưa được đổi mới, không phù hợp với cơ chế thị trường, với đặc thù của hoạt động KH&CN trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng phát triển. Đây là một vấn đề còn nhiều vướng mắc nhất. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN còn thấp, Các tồn tại chưa được giải quyết như tình trạng phân tán nguồn vốn ngân sách nhà nước về đầu tư phát triển KH&CN, đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung cho các lĩnh vực, công trình trọng điểm; vấn đề tạo nguồn, cơ cấu và phương thức phân bổ, điều tiết, sử dụng ngân sách nhà nước dành cho KH&CN còn bất cập. Ngoài ra, còn chưa hình thành được cơ chế phù hợp và chưa có chế tài đủ mạnh để huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và xã hội cho hoạt động KH&CN. Thiếu biện pháp hữu hiệu để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho KH&CN. Thiếu các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm để khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy chưa tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN, chưa tạo ra sự tự chủ cao đối với các tổ chức KH&CN công lập. 

- Cơ chế hiện hành chưa rõ quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp trong việc xác định nhiệm vụ KH&CN về việc xác định nhiệm vụ KH&CN và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Việc xác định nhiệm vụ KH&CN chưa hoàn toàn xuất phát từ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thiếu cơ chế hữu hiệu để khắc phục tình trạng trùng lặp nhiệm vụ KH&CN giữa các Bộ, ngành, các cấp. 

- Tiêu chí lựa chọn và việc lựa chọn chuyên gia tham gia các hội đồng tư vấn để xác định, tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đánh giá kết quả nghiên cứu còn bất cập. 

- Chưa xây dựng được các tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động KH&CN nói chung và các tổ chức KH&CN nói riêng. Công tác đánh giá kết quả nghiên cứu chưa tương thích với các chuẩn mực quốc tế. 

- Cơ chế quản lý các tổ chức KH&CN chưa phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và cơ chế thị trường. Chưa có quy hoạch xây dựng các tổ chức KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực KH&CN trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Các tổ chức KH&CN của Nhà nước còn chậm chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phát huy tính năng động, sáng tạo và gắn kết giữa hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh doanh. 

- Cơ chế quản lý cán bộ KH&CN chưa tạo động lực để phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ KH&CN. Chậm chuyển đổi từ chế độ công chức sang chế độ viên chức và hợp đồng, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu chuyển và đổi mới cán bộ. Thiếu cơ chế, biện pháp cụ thể xây dựng và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ KH&CN đầu ngành và các tập thể KH&CN mạnh. Chế độ tiền lương còn bất hợp lý, không khuyến khích cán bộ toàn tâm với sự nghiệp KH&CN. Chưa có các chính sách cụ thể khuyến khích mạnh lực lượng KH&CN ngoài nước tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

- Một số quy định nguyên tắc của Luật chưa được hướng dẫn cụ thể nên không áp dụng được trong thực tiễn như quy định về việc nhận tài trợ, viện trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hoạt động KH&CN, gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với triển khai áp dụng và thương mại hoá các kết quả của nghiên cứu khoa học, quy định về đãi ngộ, trọng dụng cán bộ KH&CN (tiền lương, phụ cấp, danh hiệu vinh dự Nhà nước, ...).
- Luật KH&CN năm 2000 quy định một số vấn đề chung, cơ bản của KH&CN. Do vậy, các quy định của Luật còn mang tính “tuyên ngôn”, khó hoặc chậm đi vào cuộc sống mà phải chờ việc ban hành các văn bản dưới luật. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về KH&CN hướng dẫn Luật KH&CN còn phân tán, hiệu lực pháp lý không cao. 

- Nhiều vấn đề quan trọng, vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn hoạt động KH&CN (như nhiệm vụ KH&CN tiềm năng, doanh nghiệp KH&CN, v.v...) lại được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành, do vậy, cần được điều chỉnh bằng một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao, pháp điển hóa các quy định còn phân tán trong các văn bản dưới luật thành quy định của Luật KH&CN. 

- Nội dung hội nhập quốc tế và tính toàn cầu hóa của hoạt động kinh tế, thương mại, KH&CN cần phải được đề cập rõ nét hơn trong Luật.

- Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN đã được đã được sửa đổi bổ sung, ban hành mới (Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2001, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm và hàng hoá, Luật Đo lường, v.v...). Do đó, Luật KH&CN với vị trí là đạo luật cơ bản về lĩnh vực khoa học và công nghệ phải được thể chế hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ đối với hoạt động KH&CN.

Với những lý do nêu trên, Luật KH&CN hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục khẳng định phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để xây dựng nền KH&CN đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 các cơ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo văn bản Luật cần phải tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của dự án. Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung của dự án, dự thảo
. Mặt khác cơ quan chủ trì xây dựng đề án Luật cũng phải tổ chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội mà thực chất là đánh giá tính khả thi và viết báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật. Để quy định chi tiết Luật này Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2009/NĐ-CP trong đó Điều 38 của Chương III quy định về việc tiến hành đánh giá tác động của văn bản Luật, báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật cần phải đảm bảo những yêu cầu sau
:

· Báo cáo phải nêu rõ được vấn đề cần giải quyết và mục tiêu của chính sách dự kiến;
· Liệt kê các phương án để giải quyết vấn đề;
· Phân tích các tác động tích cực, tiêu cực và tác động KT-XH (bao gồm phân tích chi phí, lợi ích, tác động) của từng giải pháp đã liệt kê;
· Xác định phương án tối ưu để giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở đánh giá tác động cụ thể của từng giải pháp đã nêu;
Nhằm cung cấp đủ các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng Luật KH&CN sửa đổi đáp ứng được với yêu cầu chung thì ngoài các báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực thi các văn bản pháp luật có liên quan, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi (Báo cáo RIA) sẽ góp phần  nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề là rất cần thiết. 

Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội  đối với  một số nội dung chủ yếu trong Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện Luật KH&CN sửa đổi, giúp Chính phủ và Quốc hội có đầy đủ cơ sở trong việc quyết định thông qua Luật này. 

2. Sử dụng phương pháp RIA trong việc đánh giá Dự thảo Luật 
Quy trình thực hiện RIA được tiến hành theo các bước sau:

1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng; 

2) Xác định các mục tiêu của vấn đề;

3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề;   

4) Xác định  các yếu tố chi phí và lợi ích chính cho từng vấn đề; 

5) Xác định các dữ liệu phân tích;

6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp đó;

7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn;

8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được;

9) Nhóm nghiên cứu dự thảo thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận;  

10) Viết báo cáo RIA.  

Quá trình thực hiện RIA đã đưa ra được các phương án cụ thể, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các phương án với nhau một cách rõ ràng.  Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong Dự thảo Luật đã được cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận.

Nhóm nghiên cứu đã xác định các vấn đề cần ưu tiên đánh giá theo một phương pháp có hệ thống. Trước tiên, Nhóm nghiên cứu đã lên danh sách các vấn đề cần ưu tiên đánh giá 6 vấn đề. Nhóm nghiên cứu đã chọn ra được 6 vấn đề quan trọng nhất cần phân tích RIA và xác định phương án giải quyết cho từng vấn đề. Các phương án/lựa chọn/giải pháp được xem xét trong quá trình đánh giá tác động của 6 vấn đề nêu trên. Mỗi vấn đề sẽ có một giải pháp có tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên hiện trạng, tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng luôn được sử dụng trong RIA bởi phân tích RIA luôn tính tới các tác động ngoài lề, nghĩa là phải so sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên hiện trạng để tìm hiểu rõ hơn tác động bên lề nếu có thay đổi.

Các vấn đề được đánh giá, theo Nhóm nghiên cứu, cũng là những vấn đề quan trọng, gắn với các mục tiêu của Dự thảo Luật. Cụ thể là các vấn đề sau đây:

1) Sự cần thiết ban hành Luật KH&CN (sửa đổi).
2) Quy định về quản lý hoạt động KH&CN.
3) Quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN.
RIA của dự thảo Luật được phát triển dựa trên cơ sở thực tiễn của việc triển khai thực thi Luật KH&CN năm 2000, cụ thể như: xác định vấn đề, xác định phương án giải quyết vấn đề, thu thập dữ liệu, kiểm nghiệm dữ liệu thông qua lấy ý kiến và phân tích dữ liệu theo một phương pháp rõ ràng. 

Nhóm nghiên cứu đặt ra là trong mỗi phương án, đánh giá tác động phải kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính, các phương pháp lượng hoá phải được sử dụng tối đa trong phạm vi thời lượng và nguồn lực cho phép. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cũng nhận thức được là một số tác động quan trọng không thể lượng hoá được, nhưng phải được mô tả theo phương pháp định tính chính xác nhất có thể, và kết luận phải được kèm theo các giả định và lô-gic. Lợi ích và chi phí của mỗi phương án sẽ được so sánh với nhau và đề xuất đưa ra phải dựa trên tính toán lợi ích và chi phí của mỗi phương án.   

Phương pháp phân tích trên được gọi là phương pháp phân tích lợi ích-chi phí mềm vì phương pháp này kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng để từ đó các lựa chọn được so sánh lần lượt theo một phương thức nhất quán. Kỹ thuật này đòi hỏi người phân tích phải tuân thủ hai tiêu chí đảm bảo chất lượng sau:

Các giả định đưa ra phải rõ ràng;

Kết luận không cần dựa trên dữ liệu chuẩn xác nhưng phải có cơ sở hợp lý trên các thông tin có được.    

Sau khi so sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích - chi phí của các giải pháp khác nhau (xem Phần II Báo cáo). Nhóm nghiên cứu chọn lựa các giải pháp có lợi nhất đối với Việt Nam. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT 
1. Vấn đề 1: Về sự cần thiết ban hành Luật KH&CN sửa đổi (hay đánh giá tác động chung của việc ban hành và thực thi Luật KH&CN)

1.1. Xác định vấn đề

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh, bền vững.

Việc sửa đổi Luật KH&CN phải thể hiện tinh thần ngày càng hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh đổi mới về tổ chức và quản lý các hoạt động KH&CN, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát triển và hoàn thiện thị trường công nghệ, tăng cường đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, thể chế hoá các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

1.2. Mục tiêu của việc ban hành Luật (mục tiêu chính sách)

Xây dựng nền khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người mới Việt Nam; góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong tất cả các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý và quốc phòng - an ninh, nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ của đất nước. Coi trọng nghiên cứu cơ bản, làm chủ và cải tiến các công nghệ nhập từ bên ngoài, tiến tới sáng tạo ngày càng nhiều công nghệ mới ở những khâu quyết định đối với sự phát triển của đất nước trong thế kỷ 21.
Nâng cao năng lực nội sinh, xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của nước nhà: đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học và công nhân lành nghề, trẻ hoá và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có đủ đức, tài, kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng các nguồn cung cấp thông tin, từng bước hình thành một nền khoa học và công nghệ hiện đại của Việt Nam có khả năng giải quyết phần lớn những vấn đề then chốt được đặt ra trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Tập trung đầu tư cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia, các giải pháp khoa học công nghệ cho các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn. Đầu tư đồng bộ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc gia. Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, các khu công nghệ cao, công viên công nghệ; nâng cấp và xây dựng mới các trung tâm nghiên cứu trong các trường đại học để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng, triển khai, thương mại hoá công nghệ mới.

1.3. Các phương án để lựa chọn: Có ba phương án cho vấn đề này: 

- Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng (không ban hành Luật KH&CN (sửa đổi)
- Phương án 1B: Không ban hành Luật KH&CN (sửa đổi) nhưng phải thực hiện các giải pháp khác (ví dụ: tăng cường nhận thức, tuyên truyền pháp luật hoặc thúc đẩy thực thi các quy định hiện hành ...)

- Phương án 1C: Ban hành Luật KH&CN sửa đổi.

1.4. Đánh giá tác động của các phương án 

1.4.1. Tác động của Phương án 1A: Giữ nguyên hiện trạng, không ban hành Luật KH&CN (sửa đổi). 

Không can thiệp, giữ nguyên tình trạng Luật KH&CN năm 2000 như hiện nay, nghĩa là không ban hành Luật KH&CN (sửa đổi).

* Về mặt lợi ích
Luật KH&CN năm 2000, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2001. Triển khai thi hành Luật KH&CN năm 2000, ngày 17/10/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN. Đến nay hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành gồm có 12 văn bản cấp Chính phủ, 14 văn bản cấp Thủ tướng Chính phủ, 98 văn bản cấp Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
. 
Nhìn chung các văn bản pháp luật về/liên quan đến KH&CN là rất lớn, điều chỉnh tương đối đầy đủ về khoa học và công nghệ. Hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN, đến nay về cơ bản đã được ban hành đầy đủ tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy sự phát triển của KH&CN. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành một số đạo luật chuyên ngành hẹp điều chỉnh một hay một số vấn đề của hoạt động KH&CN, cụ thể như: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007, Luật Năng lượng nguyên tử ngày năm 2008, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật Đo lường năm 2011. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật này.
Song song với hệ thống các văn bản điều chỉnh trực tiếp đến hoạt động KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, banh hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến KH&CN, cụ thể như: Bộ Luật Dân sự ngày năm 2005, Luật Giao dịch điện tử năm 2005, Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Tiết kiệm và Sử dụng hiệu quả năng lượng  năm 2010, v.v... 
* Về mặt hạn chế

Trong quá trình thực hiện triển khai thi hành Luật KH&CN năm 2000 cũng nảy sinh không ít các khó khăn, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, kịp thời. 
Đánh giá một cách tổng quát, hoạt động KH&CN hơn 10 năm qua cũng cho thấy thực trạng nền KH&CN Việt Nam còn những tồn tại sau:

- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phát triển KH&CN là nhất quán, nhưng chưa hoặc khó đi vào cuộc sống; nhiều nội dung, nhiều giải pháp, nhiều bất cập, yếu kém được nhắc lại nhiều lần nhưng chưa có giải pháp khắc phục. 
Ví dụ, chính sách trọng dụng cán bộ KH&CN; gắn kết giữa khoa học và đào tạo, giữa nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh, v.v...

 - Các cấp, các ngành và bản thân các nhà khoa học chưa cảm nhận được hết đặc thù, tính khác biệt giữa hai quá trình nghiên cứu khoa học và thương mại hóa kết quả nghiên cứu cũng như tác động qua lại hữu cơ của hai quá trình này trong một chu trình thống nhất. Từ đó có những nhận định, đánh giá khác nhau, có khi còn mâu thuẫn lẫn nhau. Ví dụ, giữa các nhà khoa học còn có sự nhìn nhận khác nhau về cách đánh giá hiệu quả của hoạt động KH&CN.

- Hoạt động KH&CN chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển KT-XH. Cộng đồng khoa học chưa tìm được cho mình con đường, hướng đi để thoát ra khỏi trạng thái trì trệ; 

- Đầu tư ngân sách nhà nước và đầu tư của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
- Kinh phí đầu tư cho KH&CN được thực hiện theo dự toán năm tài chính không đáp ứng được yêu cầu đặc thù trong nghiên cứu khoa học.
- Chưa rõ được trách nhiệm của chủ thể đầu tư cho KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có tính rủi ro cao. Đồng thời chưa rõ được quyền khi sử dụng kết quả nghiên cứu KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước.
- Chưa đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN.

- Thị trường KH&CN chưa phát triển. Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để vừa khuyến khách, vừa đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới công nghệ; thiếu chính sách đối với đội ngũ nhân lực KH&CN, nhất là các nhà khoa học có trình độ cao.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, riêng về mặt quản lý và điều hành của Nhà nước có thể nêu các nội dung chủ yếu sau:

- Môi trường pháp lý chưa hoàn thiện và đồng bộ; nhiều chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước chưa được thể chế hóa kịp thời bằng các văn bản pháp luật khiến cho nhiều tư tưởng đổi mới chậm được triển khai trong hoạt động KH&CN, giảm vai trò và tác động của KH&CN đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Chưa thực sự coi đổi mới công nghệ (gồm cả công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý) là trọng tâm của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chưa coi doanh nghiệp là chủ thể, là tâm điểm thực hiện đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. Ngược lại, doanh nghiệp chưa nhận thức, chưa coi công nghệ, bí quyết công nghệ là công cụ và phương tiện để phát triển, để cạnh tranh mở rộng thị trường. 

- Chưa có cơ chế và chính sách đủ mạnh về sử dụng hợp lý lực lượng làm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt đối với những người có tài năng. Do đó, chưa có nhiều tập thể, nhiều tổ chức KH&CN mạnh được lãnh đạo, được dẫn dắt bởi các nhà khoa học trình độ quốc tế.
* Các tác động tiêu cực khác:

Giữa KH&CN và phát triển kinh tế luôn có mối quan hệ chặt chẽ. KH&CN được coi là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Trên thế giới vấn đề đánh giá tiến bộ KH&CN đã và đang được nhiều nước công nghiệp phát triển quan tâm, và các nước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường cũng đang cố gắng xây dựng phương pháp luận phù hợp với điều kiện của mình. Trong quá trình đổi mới hệ thống quản lý KH&CN, nhiều tổ chức quốc tế và các nước công nghiệp phát triển, và đặc biệt trong những năm gần đây các nước như Nga, Trung Quốc, v.v… rất quan tâm đến công tác đánh giá trong quản lý KH&CN. Việt Nam nhận thức về vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế luôn được nâng lên và ngày càng được khẳng định. 

Đo lường tác động của tiến bộ KH&CN đối với phát triển kinh tế, chính là đánh giá định lượng sự đóng góp của tiến bộ KH&CN, là xác định hiệu quả kinh tế và xã hội của đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đây không chỉ là nội dung quan trọng để phân tích tác động của nó đối với phát triển kinh tế, mà còn cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế dài hạn, từng bước đưa hệ thống chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế quốc dân vào khảo nghiệm thực tế.

Do nội dung phức tạp như vậy, hơn nữa ở Việt Nam thị trường công nghệ chưa phát triển nên hiện tại chưa thể tính được những chỉ tiêu cho phép phản ánh trực tiếp và đầy đủ về tác động của KH&CN đối với phát triển kinh tế. Nói một cách cụ thể hơn là chưa thể xác định được là bỏ ra một đơn vị chi phí cho hoạt động KH&CN thì sẽ thu về hoặc lãi được bao nhiêu; mà chỉ có thể đánh giá một cách tương đối có tính chất xu thế thông qua nghiên cứu mối quan hệ của các chỉ tiêu liên quan với nhiều cách tiếp cận khác nhau và có ý nghĩa bổ sung cho nhau. Theo phương châm đó có thể nghiên cứu vấn đề trên theo hai hướng tiếp cận: tính toán tốc độ tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP - Total-Factor Productivity ) để xác định mức độ đóng góp của các yếu tố tổng hợp, trong đó có KH&CN đối với tốc độ tăng GDP và áp dụng phương pháp hồi quy tương quan để xác định xu thế tác động và đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ tiêu KH&CN với các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Bảng 2
. Tỷ trọng đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng GDP và TFP
	Năm
	Tốc độ tăng GDP(%)
	Tỷ lệ đóng góp  TFP trong GDP (%) 
	Tốc độ tăng TFP (%)
	Tỷ trọng đóng góp vào tăng TFP (%)
	Đóng góp của KH&CN vào tăng GDP (%)

	
	
	
	
	Thay đổi cơ cấu
	Thay đổi nhu cầu
	KH&CN
	

	2001
	6,89 
	12,91
	0,89
	
	
	
	

	2002
	7,08 
	15,54
	1,10
	
	
	
	

	2003
	7,34
	26,02
	1,91
	
	
	
	

	2004
	7,79
	25,55
	1,99
	
	
	
	

	2005
	8,44
	27,14
	2,29
	
	
	
	

	2006
	8,23
	28,91
	2,38
	42,02
	27,73
	30,25
	8,7

	2007
	8,46
	23,52
	1,99
	38,19
	11,05
	50,75
	11,9

	2008
	6,31
	7,29
	0,46
	267,39
	-302,2
	134,78
	9,8

	2009
	5,32
	 -6,39
	-0,36
	-138,9
	613,89
	-375
	25,4

	2010
	6,78
	 19,32
	1,31
	
	
	
	


Theo Bảng 2, đóng góp của yếu tố TFP giai đoạn 2000-2010 ngày càng thấp, điều này phản ánh tính chất lạc hậu về công nghệ kỹ thuật và hiệu quả của tăng trưởng ngày càng thấp. Một, hàm lượng công nghệ trong giá trị sản phẩm thấp. So sánh với các nước khác trong khu vực, các sản phẩm chế biến nói chung và đặc biệt là chế biến cho xuất khẩu của Việt Nam không phức tạp về mặt công nghệ. Tỷ trọng của các sản phẩm công nghệ vừa và cao trong tổng giá trị gia tăng của các mặt hàng chế biến xuất khẩu chỉ ở mức trên 20% và không thay đổi qua những năm gần đây. Các lĩnh vực công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động, chủ yếu là các nhóm mặt hàng may mặc thời trang, chiếm tới hơn 70% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam. 
Trình độ công nghệ của nền kinh tế nói chung, kể cả của ngành công nghiệp nói riêng cũng còn rất thấp. Tỷ trọng doanh nghiệp có công nghệ cao của Việt Nam mới đạt khoảng 20,6%, thấp xa so với con số tương ứng 29,1% ,73% của Singapore. Các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD/1 dự án). Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ, sử dụng nhiều lao động như dệt, may, các ngành có công nghệ cao còn rất ít. Trình độ công nghệ thấp chính là lý do hạn chế hiệu quả tăng trưởng kinh tế, hạn chế tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng, làm cho chúng ta luôn chịu thua thiệt trong quan hệ thương mại quốc tế, và cũng ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng trong dài hạn khi các dấu hiệu lợi thế về lao động rẻ ở nước ta đang mất dần và năng lực cạnh tranh tăng trưởng bị giảm đi một cácch tương đối. 
Hoạt động chuyển giao công nghệ kém hiệu lực. Việt Nam trong thời gian qua cũng chú ý tới việc chuyển giao công nghệ qua thu hút FDI. tuy nhiên quy mô và hiệu quả không cao. Trình độ lao động thấp, năng lực công nghệ yếu kém của doanh nghiệp trong nước, và sự thiếu liên kết (cả xuôi và ngược) giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước được xem là những rào cản cho quá trình chuyển giao công nghệ thông qua FDI ở Việt Nam. các doanh nghiệp chỉ thực hiện những khâu đơn giản nhất trong dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, còn việc thiết kế, xác định dung lượng và các khâu tinh vi khác đều được quyết định bởi công ty mẹ ở nước ngoài. Đây là mô hình gia công giản đơn điển hình, dựa vào nguồn lao động rẻ, tiêu tốn năng lượng, đòi hỏi giao thông và hạ tầng logistic tốt và cạnh tranh dựa trên giá. Với mô hình này thì sẽ rất khó có thể tạo ra tác động tràn tích cực từ khu vực FDI.

Công tác nghiên cứu và triển khai trong nước (R&D) hạn chế. Mặc dù số lượng các tổ chức khoa học công nghệ tăng lên đáng kể, nhưng chất lượng hoạt động và năng lực sáng tạo công nghệ của các tổ chức này còn thấp và số tổ chức KH&CN trong các trường đại học và khu vực ngoài nhà nước còn rất thấp. Đầu tư hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ chỉ dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước, kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn chỉ rất ít do lỗi thời hoặc không còn phù hợp. 
1.4.2. Tác động của Phương án 1B: Không ban hành Luật nhưng phải thực hiện các giải pháp khác (ví dụ: tăng cường nhận thức, tuyên truyền pháp luật hoặc thúc đẩy thực thi các quy định hiện hành ...)

* Về mặt lợi ích: 

Luật KH&CN năm 2000 là đạo luật điều chỉnh chung về KH&CN thuộc mọi lĩnh vực hoạt động của quan hệ xã hội. Đây là đạo luật chung bao quát rất rộng, được xây dựng điều chỉnh khung, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về KH&CN có giá trị chung mang tính nguyên tắc làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các đạo luật chuyên ngành khi điều chỉnh các quan hệ xã hội về KH&CN mang tính chất chuyên sâu của chuyên ngành ấy, đồng thời cũng là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết để hướng dẫn thi hành, phù hợp với hoạt động trong từng lĩnh vực cụ thể trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

Hơn 10 năm triển khai thi hành Luật KH&CN năm 2000, đến nay, Quốc hội đã ban hành thêm nhiều các luật chuyên ngành điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực KH&CN, như Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007, Luật Năng lượng nguyên tử ngày năm 2008, Luật Công nghệ cao năm 2008, Luật Đo lường năm 2011, v.v... các Luật này đã điều chỉnh tương đối cụ thể các quan hệ xã hội về/liên quan đến  KH&CN trong lĩnh vực chuyên ngành.

Trong những năm qua thực hiện triển khai thi hành Luật KH&CN năm 2000, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý KH&CN có đổi mới, thực hiện cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN. Thị trường KH&CN bước đầu hình thành. Đầu tư cho KH&CN được nâng lên. 

* Về mặt hạn chế

Triển khai Luật KH&CN năm 2000 cùng với phát triển kinh tế - xã hội, các quan hệ xã hội về KH&CN cũng có nhiều sự thay đổi, đòi hỏi các đạo luật chuyên ngành ban hành sau Luật KH&CN năm 2000 phải có những quy định khác/sâu hơn so với Luật KH&CN nhằm đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời ngay chính bản thân nội dung một số quy định của Luật KH&CN năm 2000 đến nay cũng cần được điều chỉnh nhằm đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn, do đó theo phương án này còn nhiều hạn chế như sau:

- Về nội dung quản lý nhà nước về KH&CN

Quản lý nhà nước về KH&CN là toàn bộ nội nung của Luật KH&CN và nội dung quy định về KH&CN tại các Luật chuyên ngành. Do đó việc quy định nội dung quanr lý nhà nước về KH&CN như tại Luật KH&CN năm 2000 vừa thừa (do đã được quy định như đã nêu) và lại vừa thiếu (do không thể liệt kê toàn bộ nội dung này tại một chương hay một điều cụ thể). Vấn đề quản lý nhà nước về KH&CN cần phân định rõ là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước các cấp trong việc quản lý KH&CN, trong đó quy định rõ Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ ngành liên quan, các tỉnh phải phải thực hiện các điều Luật cụ thể như thế nào để tạo được khuân khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động KH&CN, cơ sở pháp lý tốt cho quản lý KH&CN và không có rào cản pháp lý nào lớn khi Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế. 
- Về cơ chế quản lý hoạt động KH&CN

Luật KH&CN năm 2000 quy định hoạt động KH&CN bao gồm hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu và phát triển (NC&PT), dịch vụ KH&CN, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, tại nội dung của Luật KH&CN hiện hành không có nội dung nào quy định cụ thể việc quản lý hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, nội dung quản lý về hoạt động KH&CN còn thiên nhiều về các hoạt động KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) và chưa quy định cơ chế phối hợp thực hiện nhiện vụ KH&CN giữa các bộ, giữa các bộ với địa phương và chưa quy định về vệc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN một cách rõ ràng để xã hội hóa hoạt động KH&CN. 

Luật KH&CN năm 2000 điều chỉnh chủ yếu tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN của nhà nước, chưa chú ý đúng mức tới hoạt động KH&CN của doanh nghiệp, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, đặc biệt chú ý đúng mức tới phát triển KH&CN phục vụ phát triển NN&NT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về Quản lý tổ chức khoa học và công nghệ

Luật KH&CN năm 2000 chia tổ chức NC&PT làm các cấp, gồm: tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp quốc gia; tổ chức nghiên cứu và phát triển của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp bộ); tổ chức nghiên cứu và phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp tỉnh); tổ chức nghiên cứu và phát triển của cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã  hội ở trung ương; tổ chức nghiên cứu và phát triển cấp cơ sở. Thực chất của quy định phân cấp này chỉ là vấn đề thẩm quyền quyết định thành lập để tránh hiện tượng thành lập tràn lan thời bao cấp, đến nay sứ mệnh lịch sử này đã hoàn thành, do đó đến nay quy định phân cấp các tổ chức NC&PT không còn phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Vấn đề này sẽ do thị trường điều tiết, pháp luật chỉ nên quy định về trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức NC&PT, căn cứ vào nhu cầu về khoa học và công nghệ trong hoạt động của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyết định thành lập tổ chức nghiên cứu và phát triển theo quy định của pháp luật.
Luật KH&CN năm 2000 chưa có nội dung cụ thể thể hiện được tính chủ động tích cực, sáng tạo của tổ chức KH&CN và thủ trưởng tổ chức KH&CN. Nhằm đáp ứng của yêu cầu của thực tiễn hiện nay cũng như luật hoá được nội dung này để tạo điều kiện gắn nghiên cứu KH&CN với SX-KD và đào tạo nhân lực, đẩy nhanh quá trình xã hội hoá các hoạt động KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN, các tổ chức NC&PT cần có những quy định của luật được hoạt động hoàn toàn theo cơ chế doanh nghiệp, Nhà nước chỉ tập trung đầu tư có trọng điểm cho các tổ chức KH&CN. Song đây cũng là vấn đề liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung  một số luật khác như Luật Thuế, Luật Doanh nghiệp.

- Về thị trường KH&CN 
Luật KH&CN năm 2000 mới chỉ đề cập đến phát triển thị trường công nghệ, chưa xem hoạt động nghiên cứu khoa học là loại dịch vụ do thị trường điều tiết, nội dung của Luật KH&CN hiện hành mới dừng lại nhiệm vụ KH&CN của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ KH&CN đang được sử dụng NSNN. Do đó cần có cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ nói chung là loại dịch vụ do thị trường điều tiết, xem đó là khâu đột phá để giải phóng sức sáng tạo, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học và công nghệ. 
- Về đầu tư cho KH&CN
Về đầu tư tài chính cho phát triển KH&CN từ ngân sách nhà nước, Luật KH&CN năm 2000 quy định: Đầu tư cho KH&CN là đầu tư phát triển; Nhà nước dành ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách KH&CN, bảo đảm tỷ lệ ngân sách nhà nước chi cho KH&CN so với tổng số chi ngân sách nhà nước tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN; cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ kế hoạch KH&CN; cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN. Ngân sách đầu tư cho KH&CN sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN ưu tiên, trọng điểm, nhiệm vụ KH&CN phục vụ công ích; thực hiện nghiên cứu cơ bản có định hướng duy trì và phát triển tiềm lực KH&CN; xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các tổ chức NC&PT của Nhà nước; trợ giúp doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm. 

Quy định về đầu tư tài chính cho phát triển KH&CN đến nay vẫn còn phù hợp, tỏ rõ thái độ của Nhà nước trong đầu tư phát triển KH&CN. Đầu tư cho KH&CN là đầu tư phát triển. Quy định này tưởng như là câu khẩu hiệu suông, song lại rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển KH&CN, vì đã là đầu tư cho phát triển, thì không thể cân đong đo đếm lợi ích tức thời, không thể xem xét hằng năm Nhà nước đầu tư cho KH&CN bao nhiêu tiền thì phải thu được lợi nhuận từ mỗi đồng đầu tư đó là bao nhiêu. 
Với ý nghĩa đặc thù của hoạt động KH&CN, cơ quan tài chính cấp phát kinh phí đầy đủ, kịp thời phù hợp với tiến độ kế hoạch KH&CN thì không thể cứng nhắc cấp phát và thanh quyết toàn theo "năm tài chính" như hiện nay đang thực hiện. Hơn nữa, xây dựng và phê duyệt dự toán hàng năm cho KH&CN quá chậm, có những năm thực tế đến hết tháng 6 dự toán chưa được phê duyệt, nhưng 31/12 hàng năm phải. Vấn đề này cho thấy, việc nghiên cứu KH&CN chưa thự hiện tới điểm thì phải thực hiện giải ngân, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ. 
Luật KH&CN năm 2000 quy định Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư cho KH&CN. Quy định này là rất phù hợp để xã hội hoá đầu tư cho KH&CN, song quá chung chung, chưa rõ khuyến khích ra sao và bằng cơ chế chính sách cụ thể gì, đối với từng loại hình đầu tư cho KH&CN để xã hội hoá đầu tư cho phát triển KH&CN, có như vậy mới thi hành được trong thực tiễn.

 - Về nhân lực KH&CN 
Luật KH&CN năm 2000 đã quy định hằng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách để đào tạo, đào tạo lại nhân lực về khoa học và công nghệ ở trong nước và ở nước ngoài; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, những người có trình độ cao, kỹ thuật viên lành nghề. Tổ chức, cá nhân được tạo điều kiện để tự đào tạo, tham gia vào việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ, cử hoặc cấp học bổng cho công dân Việt Nam đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ. Nhà nước trọng dụng nhân tài, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ sáng tạo và cống hiến; có chính sách và biện pháp để thu hút nhân tài vào việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm của Nhà nước; có chính sách khuyến khích trong việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực nữ trong hoạt động khoa học và công nghệ; xây dựng các tập thể khoa học và công nghệ mạnh, đạt trình độ khu vực và quốc tế; có chế độ đãi ngộ tương xứng với cống hiến và có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với cá nhân có công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có cống hiến lớn đối với đất nước. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ có trách nhiệm bố trí, sử dụng đúng năng lực, sở trường và tạo điều kiện thuận lợi để họ phát huy khả năng chuyên môn vào việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nhà nước có chính sách thỏa đáng về lương, điều kiện làm việc, chỗ ở đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ  ở cơ sở, chú trọng địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, chính sách thỏa đáng về lương, điều kiện làm việc, chỗ ở đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, ưu đãi đối với cá nhân hoạt động KH&CN trong thực tiễn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, Luật KH&CN năm 2000 cũng như Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN chưa có nội dung cụ thể nào quy định ai có thẩm quyền, kinh phí từ nguồn ngân sách nào, mối quan hệ của nội dung quy định này với các luật chuyên ngành khi có quy định khác nhau mà quy định đó gây bất lợi cho hoạt động KH&CN.
Những bất cập nêu trên đã và đang trở thành những vấn đề không nhỏ làm cho hoạt động KH&CN của nước ta trên thực tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

* Các tác động tiêu cực khác:

Khi chưa gắn kết khoa học công nghệ với sản xuất kinh doanh thì kết quả nghiên cứu KH&CN còn tồn tại với chất lượng thấp.
1.4.3. Tác động của phương án 1C: Ban hành Luật KHCN sửa đổi.
* Về mặt lợi ích: 

Từ nhiều năm nay, việc phát triển KH&CN được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Đồng thời với tăng cường đầu tư, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KH&CN. Nhờ vậy, hoạt động KH&CN đã từng bước được đổi mới, tiến bộ, có đóng góp ngày càng lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả hoạt động KH&CN những năm qua đã được Đại hội toàn quốc lần thứ XI khẳng định “Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quản lý khoa học, công nghệ có đổi mới, thực hiện cơ chế tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ. Thị trường khoa học, công nghệ bước đầu hình thành. Đầu tư cho khoa học, công nghệ được nâng lên”. 

Tuy nhiên, tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng chỉ rõ “Khoa học, công nghệ chưa thật sự trở thành động lực thúc đẩy, chưa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường khoa học, công nghệ còn sơ khai, chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản xuất kinh doanh. Đầu tư cho khoa học, công nghệ còn thấp, sử dụng chưa hiệu quả. Trình độ công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, đổi mới chậm”, đồng thời khẳng định trong những năm tới phải “Phát triển mạnh khoa học, công nghệ làm động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế tri thức; góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước; nâng tỉ lệ đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp vào tăng trưởng. Thực hiện đồng bộ ba nhiệm vụ chủ yếu: nâng cao năng lực khoa học, công nghệ; đổi mới cơ chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng”. 

Với tinh thần tiếp tục phát triển nền KH&CN nước nhà, để tiếp tục đưa Nghị quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng về KH&CN vào cuộc sống, chúng ta cần rà soát, sửa đổi hệ thống các quy định của pháp luật về KH&CN, trước hết là Luật KH&CN năm 2000, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm đã được hoàn thiện thêm của Đảng về phát triển KH&CN nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc đẩy mạnh sự phát triển  KH&CN, đưa vai trò của KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Phát triển KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về KH&CN, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động KH&CN, Luật KH&CN (sửa đổi) giải quyết được điểm hạn chế, bất cập so với yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn mới. Cụ thể như sau:

- Tác động về hiệu quả quản lý nhà nước 

+ Tổ chức triển khai thực thi có hiệu quả hơn khi môi trường pháp lý hoàn thiện, đồng bộ, thể chế hóa kịp thời bằng các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho nhiều tư tưởng đổi mới được triển khai trong hoạt động KH&CN, tăng vai trò và tác động của KH&CN đến phát triển kinh tế - xã hội.

+ Tăng cường được quản lý đầu tư thông qua cơ chế, chính sách đầu tư cho KH&CN không chỉ từ nguồn ngân sách nhà nước mà kiểm soát được đầu tư của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

+ Thuận lợi cho việc tổ chức triển khai đổi mới về kinh phí đầu tư cho KH&CN đáp ứng được yêu cầu đặc thù trong nghiên cứu khoa học.
+ Tạo được sự bình đẳng và cân bằng về mặt pháp lý trong việc điều chỉnh tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập và tổ chức KH&CN ngoài công lập phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế thị trường, xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động KH&CN và yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. 

+ Tạo cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phát triển các hoạt động KH&CN đủ độ thông thoáng, phù hợp với tình hình mới. 
+ Xây dựng cơ chế phù hợp để hoạt động KH&CN gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển KT-XH. Thúc đẩy cộng đồng khoa học tìm cho mình con đường, hướng đi để thoát ra khỏi trạng thái trì trệ; 

+ Tổ chức quản lý có hiệu quả hơn khi phân định rõ trách nhiệm của của Bộ KH&CN, các Bộ, ngành, UBND các cấp; quy định rõ trách nhiệm của chủ thể đầu tư cho KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu khoa học có tính rủi ro cao. Đồng thời thực hiện được việc tổ chức giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu KH&CN từ nguồn ngân sách nhà nước.

+ Tạo được tính chủ động của các Bộ, ngành , địa phương trong việc xây dựng cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động KH&CN.

+ Xây dựng được hành lang pháp lý tốt hơn để phát triển thị trường KH&CN. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để vừa khuyến khích, vừa đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới công nghệ và có chính sách đối với đội ngũ nhân lực KH&CN, nhất là các nhà khoa học có trình độ cao.

- Tác động về kinh tế
Trong giai đoạn 2001-2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 7,26%/năm. Trong đó, giai đoạn 2001-2005 là 7,51% và giai đoạn 2006-2010 là 7%. Năm cao nhất là 2005 đạt 8,46%. Trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng trưởng giảm so với giai đoạn trước do nguyên nhân chính là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009), vì vậy giai đoạn có năm 2009 tăng trưởng thấp nhất trong thập kỷ này chỉ đạt 5, 33%
. Theo IMF, năm 2010 Việt Nam có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 39 trên thế giới, thứ 6 trong khu vực, đạt 6,78%. (sau Singapore, Thailand, Laos, Philippines và Maylasia). GDP theo giá thực tế năm 2011 tăng gấp 3,8 lần so với năm 2001; GDP bình quân đầu người tăng hơn 3 lần và đạt trên 1200 USD; thu nhập bình quân trên đầu người tăng khoảng 2,3 lần. Tính thu nhập bình quân đầu người tính bằng USD (theo tỷ giá hối đoái bình quân) năm 2010 của Việt Nam đạt khoảng 1170 USD. Tuy vậy, hiện tại còn thấp xa so với các con số tương ứng của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á (Singapore 37.597,3 USD, Thái Lan 4.042,8 USD, Philippines 1.847,4 USD). GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới bằng 42,8%, con số tương ứng của khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 7/11 nước; bằng 26% con số tương ứng của châu Á và đứng thứ 36/50 nước và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh; bằng 11,7% con số tương ứng của thế giới và đứng thứ 138/182 nước và vùng lãnh thổ có số liệu so sánh.
Tăng trưởng GDP có phần đóng góp của yếu tố TFP (Cơ cấu lại nền kinh tế + Kích thích tăng nhu cầu sản phẩm, hàng hóa + Tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ), cụ thể giai đoạn 2001-2005 là 21,44%; giai đoạn 2006-2010 là 14,44% và giai đoạn 2001-2010 là 17,94%
- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật

+ Thuận lợi cho các nhà khoa học có được tự do nghiên cứu, sáng tạo trong hoạt động KH&CN theo cơ chế thị trường phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

+ Thu hút được sự quan tâm đầu tư của xã hội cho hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng được yêu cầu phát triển KH&CN phục vụ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

+ Kinh phí đầu tư cho KH&CN thực hiện theo dự toán phù hợp với yêu cầu đặc thù trong nghiên cứu khoa học sẽ giảm thiểu được việc chạy tiến độ đề án/dự án nghiên cứu theo quyết toán năm tài chính.

+ Tạo được sự cạnh tranh bình đẳng giữa các tổ chức KH&CN công lập và tổ chức KH&CN ngoài công lập theo yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. 

+ Nâng cao hiệu quản hoạt động KH&CN khi kết quả nghiên cứu KH&CN gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển KT-XH. 
* Về mặt hạn chế

Mô hình tăng trưởng xét theo góc độ đầu vào nhằm giúp làm rõ nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, bao gồm việc huy động các yếu tố của sản xuất là K (vốn), L (lao động) và năng suất (TFP).

Đóng góp vào tăng trưởng GDP của Việt Nam thời gian qua chủ yếu là yếu tố nguồn lực vật chất là K và L và sự đóng góp của yếu tố này có xu hướng tăng lên. Trong thời kỳ 1990-2000, 56% tăng trưởng GDP của Việt Nam là do đóng góp của yếu tố vật chất. Tuy nhiên, trong thời kỳ 2001-2010, đóng góp của các yếu tố vật chất đã tăng lên tới 80%. Điều này phản ánh thực chất quá trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã thiên theo hướng mở rộng theo chiều rộng. Việc mở rộng quy mô nền kinh tế (tăng trưởng theo chiều rộng) đối với cac nước đang phát triển như Việt Nam là hợp lý, trong điều kiện chúng ta đang còn nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác và sử dụng. Tuy vậy, tăng trưởng theo chiều rộng theo thời gian nó phải được giảm đi về tỷ trọng và thay thế dần bằng các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu mới là đúng xu thế và quy luật. Xu thế tăng trưởng quá thiên về vốn vật chất (với tỷ lệ  góp ngày càng tăng của K và L) là sự bất hợp lý trong mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay.

Đóng góp của yếu tố TFP vào tăng trưởng chiếm tỷ lệ thấp và lại có xu hướng giảm sút nhanh trong giai đoạn 200-2010. Thời kỳ 1990-2000, 44% tăng trưởng GDP là do yếu tố  TFP;  đến giai đoạn 2001-2010 phần đóng góp của TFP giảm xuống dưới 20%, có năm đóng góp của yếu tố này còn có giá trị âm (năm 2009 là -6,39%). Nhìn chung đóng góp của TFP vào tăng trưởng của Việt Nam thấp xa so với con số 35- 40% của một số nước trong khu vực. 

Hầu hết các quốc gia châu Á tăng trưởng nhanh đều có tỉ lệ tăng trưởng TFP ít nhất 2% / năm, và một số ước tính cho thấy con số của Trung Quốc thậm chí còn cao hơn 4%. Ngoài Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Thái Lan dường như cũng đạt kết quả khá tốt (ít nhất 2%/năm) trong khi Hàn Quốc (1,5%), Indonesia (khoảng 1%), và Philippines (tăng trưởng âm!) có kết quả kém hơn. Ở các nước giàu, TFP thường tăng trưởng ở mức 1-2%/năm trong những giai đoạn dài. 
Bảng 
. So sánh tỷ trọng đóng góp của tăng TFP vào GDP của Việt Nam với một số nước Châu Á

	Quốc gia
	2003-2010
	2003-2006
	2007-2010

	
	Tốc độ tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng TFP (%)
	Đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng TFP (%)
	Đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng GDP (%)
	Tốc độ tăng TFP (%)
	Đóng góp của tăng TFP vào tăng GDP (%)

	Việt Nam
	7,25
	1,42
	19,59
	7,90
	2,13
	26,96
	6,22
	0,78
	12,54

	Ấn độ
	8,32
	2,58
	31,01
	8,80
	3,24
	36,82
	7,85
	1,92
	24,46

	Trung Quốc
	11,42
	4,11
	35,99
	12,08
	4,20
	34,77
	10,75
	4,03
	37,49

	Thái Lan
	4,51
	1,63
	36,14
	5,83
	2,59
	44,43
	3,19
	0,68
	21,32

	Malaysia
	4,99
	1,52
	36,18
	5,94
	1,39
	23,40
	4,05
	1,65
	40,74

	Hàn Quốc
	3,80
	1,95
	51,32
	4,14
	2,25
	54,35
	3,45
	1,64
	47,54


Có thể khẳng định rằng, vai trò hạn chế của yếu tố TFP đối với tăng trưởng là một rào cản lớn cho việc nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, và nhất là đến khả năng duy trì bức tranh tăng trưởng kinh tế trong dài hạn cũng như khả năng khai thác triệt để các tiềm năng của đất nước.
Điều này đã phản ánh tính chất lạc hậu về công nghệ kỹ thuật và hiệu quả của tăng trưởng ngày càng thấp thể hiện dưới các mặt hạn chế sau:

- Hàm lượng công nghệ trong giá trị sản phẩm thấp.

So sánh với các nước khác trong khu vực, các sản phẩm chế biến nói chung và đặc biệt là chế biến cho xuất khẩu của Việt Nam không phức tạp về mặt công nghệ. Tỷ trọng của các sản phẩm công nghệ vừa và cao trong tổng giá trị gia tăng của các mặt hàng chế biến xuất khẩu chỉ ở mức trên 20% và không thay đổi qua những năm gần đây. Các lĩnh vực công nghệ thấp, sử dụng nhiều lao động, chủ yếu là các nhóm mặt hàng may mặc thời trang, chiếm tới hơn 70% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam.

- Trình độ công nghệ các ngành kinh tế thấp

Trình độ công nghệ của nền kinh tế nói chung, kể cả của ngành công nghiệp nói riêng cũng còn rất thấp. Tỷ trọng doanh nghiệp có công nghệ cao của Việt Nam mới đạt khoảng 20,6%, thấp xa so với con số tương ứng Thái Lan là 31%, Malayxia 51% và Singapore là 73%.. Các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ (dưới 5 triệu USD/1 dự án). Lĩnh vực đầu tư chủ yếu là các ngành công nghiệp nhẹ, sử dụng nhiều lao động như dệt, may, các ngành có công nghệ cao còn rất ít. Trình độ công nghệ thấp chính là lý do hạn chế hiệu quả tăng trưởng kinh tế, hạn chế tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng, làm cho chúng ta luôn chịu thua thiệt trong quan hệ thương mại quốc tế, và cũng ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng trong dài hạn khi các dấu hiệu lợi thế về lao động rẻ ở nước ta đang mất dần và năng lực cạnh tranh tăng trưởng bị giảm đi một cácch tương đối.

- Hoạt động chuyển giao công nghệ kém hiệu lực.

Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã xây dựng nhiêu cơ chế, chính sách ưu đãi tới việc chuyển giao công nghệ qua thu hút FDI. Tuy nhiên quy mô và hiệu quả không cao. Trình độ lao động thấp, năng lực công nghệ yếu kém của doanh nghiệp trong nước, và sự thiếu liên kết (cả xuôi và ngược) giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước được xem là những rào cản cho quá trình chuyển giao công nghệ thông qua FDI ở Việt Nam. các doanh nghiệp chỉ thực hiện những khâu đơn giản nhất trong dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, còn việc thiết kế, xác định dung lượng và các khâu tinh vi khác đều được quyết định bởi công ty mẹ ở nước ngoài. Đây là mô hình gia công giản đơn điển hình, dựa vào nguồn lao động rẻ, tiêu tốn năng lượng, đòi hỏi giao thông và hạ tầng logistic tốt và cạnh tranh dựa trên giá. Với mô hình này thì sẽ rất khó có thể tạo ra tác động tràn tích cực từ khu vực FDI

- Công tác  nghiên cứu và triển khai trong nước (R&D) hạn chế.

Mặc dù số lượng các tổ chức khoa học công nghệ tăng lên đáng kể, nhưng chất lượng hoạt động và năng lực sáng tạo công nghệ của các tổ chức này còn thấp và số tổ chức KHCN trong các trường đại học và khu vực ngoài nhà nước còn rất thấp. Đầu tư hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ chỉ chiếm dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước,  kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn chỉ rất ít do lỗi thời hoặc không còn phù hợp.

Về đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của Việt Nam rất thấp so với yêu cầu phát triển nền kinh tế và nhịp độ tăng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian gần đây. Trong vòng 10 năm (2001-2010), tỷ lệ ngân sách chi cho hoạt động khoa học công nghệ chiếm dưới 2% tổng chi ngân sách cả nước hàng năm. So với các nước thì mức đầu tư này thấp hơn nhiều: Việt Nam 0,05% GDP, Trung Quốc 1,8% GDP, Hàn Quốc 2,8% GDP. Mức đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của DN lại càng thấp hơn. Nếu tính tổng vốn đầu tư cho đổi mới công nghệ thì tỷ lệ đó của các DN Việt Nam vào khoảng 0,2- 0,5% doanh thu, trong đó đầu tư cho R&D chỉ khoảng 0,01% doanh thu, thấp hơn so với Ấn Độ hiện là 5%, Hàn Quốc 10%. Đặc biệt, nếu xét riêng 28 tổng công ty nhà nước  90- 91, mặc dầu chiếm tới 60% tổng vốn đầu tư khoa học công nghệ của các doanh nghiệp cả nước, nhưng tỷ lệ đầu tư cho hoạt động R&D chỉ chiếm 0,05-0,1% doanh thu
. 

Trong quá trình tiếp cận và đổi mới công nghệ, nguồn nhân lực là yếu tố quyết định. Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là một vấn đề nan giải trong quá trình phát triển của Việt Nam. Thực tế cho thấy rằng lao động rẻ là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhưng đã kéo theo năng suất lao động thấp. Nguồn lao động khoa học và công nghệ trong các DN Việt Nam chỉ chiếm 7,25% lực lượng lao động. Phần lớn lao động của Việt Nam làm việc tại các cơ sở gia công, lắp ráp. 

Hạn chế nữa thể hiện thông qua việc thương mại hóa các sản phẩm công nghệ còn khiêm tốn. Muốn có công nghệ mới cần phải có đầu tư và tạo lập liên kết với các trường đại học. Hiện tại, số bằng phát minh sáng chế của các trường đại học với tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới là 0, trong khi đó Singapore là 995, Thái Lan 158, Malaysia 147, Philippin 76
. Do đó các sáng chế công nghệ được đặng ký bản quyền tại Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam hàng năm có tăng đạt hơn 2000 công nghệ và thiết bị nhưng chỉ có giá trị nội địa. Việt Nam hầu như chưa xuất khẩu công nghệ nào có giá trị ra nước ngoài. Năng lực cạnh tranh của các DN thấp cả về giá và chất lượng. Mặc dù Chính phủ có chính sách kích cầu, nhưng thị trường nội địa vẫn bị hàng hóa Trung Quốc và các nước ASEAN chi phối. Các DN Việt Nam rất khó để trở thành nhà sản xuất thiết bị gốc hoặc tạo ra các thương hiệu sản phẩm mới. 

Ứng dụng phương pháp kinh tế lượng trong đánh giá tác động của KH &CN đối với phát triển kinh tế, cho thấy khi chỉ số năng lực công nghệ chung tăng 1% thì chỉ số phát triển kinh tế sẽ tăng thêm được 1,2298%
; 
Tính tốc độ tăng TFP và tỷ trọng đóng góp của TFP đối với tốc độ tăng GDP
Trên cơ sở các số liệu có trong Niên giám thống kê hàng năm, có thể tính toán được các tốc độ phát triển (chỉ số phát triển) của GDP, giá trị tài sản cố định, lao động làm việc qua các năm như bảng sau:
Bảng 3: Tính toán tốc độ tăng TFP của nền kinh tế giai đoạn 2001-2010

	Năm
	Tốc độ tăng (%)
	Hệ số đóng góp của
	Tốc độ tăng Giá trị gia tăng do
	Tốc độ tăng TFP (%)

	
	GDP
	TSCĐ

(vốn)
	Lao động
	TSCĐ

(vốn)
	Lao động (β)
	Tăng TSCĐ (α)
	Tăng 

Lao động
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2x4
	7=3x5
	8=1-6-7

	2001
	6,89 
	11,13
	2,98
	0,3701
	0,6299
	4,12
	1,88
	0,89

	2002
	7,08 
	11,30
	2,87
	0,3695
	0,6305
	4,18
	1,80
	1,10

	2003
	7,34
	9,84
	2,87
	0,3675
	0,6325
	3,62
	1,81
	1,91

	2004
	7,79
	10,75
	2,91
	0,3696
	0,6304
	3,97
	1,83
	1,99

	2005
	8,44
	11,72
	2,88
	0,3696
	0,6304
	4,33
	1,82
	2,29

	2006
	8,23
	11,51
	2,82
	0,3495
	0,6505
	4,02
	1,83
	2,38

	2007
	8,46
	13,38
	2,79
	0,3475
	0,6525
	4,65
	1,82
	1,99

	2008
	6,31
	11,84
	2,77
	0,3400
	0,6600
	4,03
	1,82
	0,46

	2009
	5,32
	11,23
	2,76
	0,3425
	0,6575
	3,85
	1,81
	-0,34

	2010
	6,78
	10,75
	2,73
	0,3410
	0,6590
	3,67
	1,80
	1,31

	Bq 01-05

Bq 06-10

Bq 01-10
	7,51

7,01

7,26
	10,95

11,74

11,34
	2,90

2,77

2,84
	0,3693

0,3441

0,3567
	0,6307

0,6559

0,6433
	4,04

4,04

4,04
	1,83

1,82

1,83
	1,64

1,15

1,39


Ghi chú: 

· Cột 6 = cột 2 x cột 4; cột 7 = cột 3 x cột 5

· Cột 8: ( tốc độ tăng TFP = tốc độ tăng GDP – (α x tốc độ tăng TSCĐ + β x tốc độ tăng lao động ) 

· Cột 8 = cột 1 – (cột 6 + cột 7)

 Từ bảng số liệu có thể thấy, trong 3 yếu tố đóng góp vào tăng GDP là yếu tố lao động, yếu tố TSCĐ (vốn), yếu tố TFP thì TSCĐ cố định tăng nhanh và ổn định, yếu tố số lượng lao động tăng chậm, đều và ổn định. Tốc độ tăng của TFP tăng mạnh vào năm 2006, giảm dần vào năm 2007, 2008 và giảm mạnh vào năm 2009. Dẫn đến tốc độc tăng TFP bình quân cả giai đoạn 2001-2010 đạt 1,39%. 

Từ các số liệu trong Bảng 3, tính tỷ trọng đóng góp của tăng TFP cũng như TSCĐ và Lao động đến tốc độ tăng GDP trong Bảng 4 như sau:
Bảng 4: Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố tới tốc độ tăng GDP giai đoạn 2001-2010

	Năm
	Tốc độ tăng GDP
	Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố (%)

	
	
	Tổng số
	Trong đó do

	
	
	
	Tăng TSCĐ
	Tăng lao động
	Tăng TFP

	
	1
	2 =3+4+5
	3
	4
	5

	2001
	6,89 
	100
	59,79
	27,29
	12,96

	2002
	7,08 
	100
	59,03
	25,42
	15,55

	2003
	7,34
	100
	49,31
	24,66
	26,03

	2004
	7,79
	100
	50,96
	23,49
	25,55

	2005
	8,44
	100
	51,30
	21,56
	27,14

	2006
	8,23
	100
	48,88
	22,29
	28,83

	2007
	8,46
	100
	54,96
	21,52
	23,52

	2008
	6,31
	100
	63,80
	28,97
	7,23

	2009
	5,32
	100
	72,53
	34,18
	-6,71

	2010
	6,78
	100
	54,12
	26,55
	19,33

	Bq (01-05)

Bq (06-10)

Bq (01-10)
	7,51

7,01

7,26
	100
	54,08

58,86

56,47
	24,48

26,70

25,59
	21,44

14,44

17,94


Ghi chú: cột 3 được tính bằng cách lấy số liệu ở cột 6 Bảng 3 (tốc độ tăng GDP do đóng góp của vốn) chia cho tốc độ tăng GDP. Tính tương tự cho cột 4 và cột 5.

Bảng 5
. Tốc độ tăng GDP, vốn, lao động và TFP giai đoạn 2001-2000
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Qua bảng số liệu có thể nhận thấy, tốc độ tăng GDP tương đối cao vào năm 2005, 2006, 2007 nhưng đã giảm dần vào năm 2008, 2009 và năm 2010. Giai đoạn 2001-2010, trong số các yếu tố đóng góp vào tăng GDP thì tăng tài sản cố định chiếm đến 56,47%, đóng góp của tăng lao động 25,59%, còn lại là đóng góp của tăng TFP là 17,94%. Trong 3 yếu tố vốn, lao động, TFP, thì vốn vẫn được đầu tư cao cho nền kinh tế, tăng GDP chủ yếu là do tăng vốn, còn do tăng TFP là rất thấp. Thông qua số liệu tại Bảng 4 cho thấy, đóng góp vào tỷ trọng tăng GDP thì TFP tăng nhanh vào các năm 2005-2006, chậm dần từ năm 2007 đến năm 2010. Năm 2009, tốc độ tăng TFP ở mức âm (6,71%), năm 2010 tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp là 19,33%. 

Cùng với việc tăng trưởng kinh tế phụ thuộc lớn vào vốn đầu tư (bình quân giai đoạn 2001-2010 là 56,47%), Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thực trạng hiệu quả đầu tư đang ở trạng thái thấp. Hiệu quả đầu tư của Việt Nam đang giảm dần qua các giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Cụ thể: trong giai đoạn 1996-2000 bình quân 1 đồng vốn đầu tư tạo ra 3,01 đồng GDP, nhưng con số này đã giảm dần trong các giai đoạn tiếp theo, xuống còn 2,59 đồng GDP trong giai đoạn 2001-2005 và 2,34 đồng GDP trong giai đoạn 2006-2010. Nếu tính theo hệ số ICOR, thì hệ số ICOR cũng tăng nhanh qua các giai đoạn, đặc biệt là trong giai đoạn 2006-2010 (xem Biểu đồ). 
Biểu đồ
: Hệ số ICOR trong các giai đoạn
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Cùng với vốn đầu tư, nhân tố lao động chỉ đóng góp khoảng gần 25,59% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ trọng lao động đang làm việc trong nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản giảm chậm và hiện đang ở mức cao, chiếm trên 48% tính đến cuối năm 2010; ngược lại, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu lực lượng lao động (chiếm trên 13%)
 mặc dù cơ cấu lao động theo nhóm ngành đang chuyển biến tích cực qua các năm. Lực lượng lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn, trình độ chuyên môn lành nghề của lực lượng lao động còn hạn chế, đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao.

Việt Nam không thể tiếp tục nâng cao tỷ trọng đóng góp của tăng trưởng năng suất cho tăng trưởng GDP nhờ dịch chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp như trước đây để bù đắp cho sự suy giảm tốc độ tăng lực lượng lao động. Thay vào đó, cần bù đắp bằng việc nâng cao năng suất trong các ngành công nghiệp chế tạo - chế biến và dịch vụ. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 7- 8%/năm từ nay đến năm 2020 mà Chính phủ đã đề ra, Việt Nam cần nâng mức tăng năng suất lao động của toàn bộ nền kinh tế lên hơn 1,5 lần, từ mức 4,1%/năm hiện nay lên 6,4%/năm. Nếu không đạt mức tăng năng suất lao động đó, ước tính rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể sẽ giảm xuống còn 4,5 - 5%/năm. Sự chênh lệch này tưởng chừng không đáng kể nhưng thực ra không phải vậy, bởi khi đó GDP của Việt Nam vào năm 2020 sẽ thấp hơn 30% so với giá trị có thể đạt được ứng với tốc độ tăng trưởng 7%/năm
.
Song song với vốn đầu tư, nhân tố lao động thì TFP chỉ đóng góp 17,94% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2001-2010. Đây là tỷ trọng rất thấp so với các nước trong giai đoạn từ 2000-2007 như: Indonesia 30%, Hàn Quốc 45,9%, Philipines 37,7%; Thái Lan 53,1%; Trung Quốc 30,5%
. Đóng góp của yếu tố TFP thấp điều này đã phản ánh tính chất lạc hậu về công nghệ kỹ thuật, hàm lượng công nghệ trong giá trị sản phẩm thấp và hiệu quả của tăng trưởng thấp. 
Bảng 6: Tăng trưởng GDP và TFP do đóng góp của KH&CN, do thay đổi cơ cấu và do  tăng/giảm nhu cầu giai đoạn 2001-2010

	Năm
	Tốc độ tăng GDP
	Tốc độ tăng TFP
	Tăng TFP do cơ cấu
	Tăng TFP do tăng/

giảm nhu cầu
	Tăng TFP do khoa học và công nghệ
	Tỷ trọng đóng góp vào tăng TFP  
	Đóng góp của KH&CN vào tăng GDP (%)

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (1) –(2+3)
	Đóng góp do thay đổi cơ cấu
	Đóng góp do tăng/ giảm nhu cầu 
	Đóng

góp do KH&CN (%)
	

	2001
	6,89 
	0,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2002
	7,08 
	1,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2003
	7,34
	1,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2004
	7,79
	1,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2005
	8,44
	2,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2006
	8,23
	2,38
	1,00
	0,66
	0,72
	42,02
	27,73
	30,25
	8,7

	2007
	8,46
	1,99
	0,76
	0,22
	1,01
	38,19
	11,05
	50,75
	11,9

	2008
	6,31
	0,46
	1,23
	-1,39
	0,62
	267,39
	-302,17
	134,78
	9,8

	2009
	5,32
	-0,34
	0,50
	-2,21
	1,35
	-138,9
	613,89
	-375
	25,4

	2010
	6,78
	1,31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Bq(01-05)

Bq(06-10)

Bq(01-10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Qua kết quả tính toán trên đây, ta có các nhận xét như sau: 

Nhìn chung cả giai đoạn 2001-2010, KH&CN đóng góp vào tăng TFP là khoảng 74%. Trong những năm 2006-2007, nền kinh tế tăng trưởng, với tốc độ tăng GDP khá cao và tăng dần, các yếu tố đóng góp vào tăng TFP tương đối ổn định, trong đó KH&CN đóng góp vào khoảng 40-50%. Nhưng đến năm 2008 và 2009, nhu cầu tiêu dùng đối với hàng hóa trong nước và xuất khẩu sụt giảm mạnh, kèm theo đó là những ảnh hưởng của yếu tố kinh tế vĩ mô như khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính sách kinh tế, lạm phát, … dẫn đến tăng trưởng kinh tế sụt giảm. Những yếu tố dẫn đến sụt giảm TFP (tốc độ tăng chậm đi vào năm 2008 và giảm vào năm 2009) chủ yếu do tác động của giảm cầu hàng hóa, dẫn đến công suất thực tế của nền kinh tế thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Riêng năm 2009, TFP giảm (-0,34%), chủ yếu vẫn do tác động của giảm nhu cầu tiêu dùng (cùng suy giảm - tác động cùng dấu) còn thay đổi cơ cấu nền kinh tế và KH&CN về cơ bản vẫn có tác dụng giúp chống sụt giảm sâu của TFP. 

Tuy nhiên, để xác định được đúng bản chất sự đóng góp của các yếu tố này thì vẫn cần dãy số liệu trong thời gian tương đối dài và kiểm chứng lại bằng những phương pháp khác nữa.

Như vậy, một trong các yếu tố cần tác động để có thể gia tăng GDP đó là TFP, cụ thể chính là phải đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển KH&CN, phải tập trung nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề của người lao động; tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, phát triển tài sản trí tuệ… Những nội dung này đang được Nhà nước hỗ trợ thông qua các chương trình KH&CN để doanh nghiệp có thể thực hiện đạt hiệu quả. Để có thể gặt hái thành công, cần hơn nữa sự gắn kết của 4 nhà - trong đó doanh nhân là trung tâm, nhà khoa học giữ vai trò tiếp sức nâng cao năng lực công nghệ. 
* Về mặt chi phí: 

Việc thực thi Luật KH&CN sẽ làm tăng chi phí ngân sách nhà nước để phục vụ hoạt động KH&CN. Các chi phí này bao gồm:

- Chi phí cho sự nghiệp KH&CN;

- Chi phí cho đầu tư phát triển (xây dựng phòng thí nghiệm, máy móc, thiết bị thí nghiệm, v.v...);

- Chi phí cho công tác quản lý và điều phối có thể phát sinh đối cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân nhằm triển khai thực thi Luật KH&CN. Tuy nhiên, khoản chi phí này chủ yếu phát sinh trong những năm đầu khi bắt đầu thực hiện Luật và sẽ giảm trong các năm tiếp theo.  
* Các tác động tiêu cực khác:

- Tăng chi phí cho sản xuất khi doanh nhiệp dành một phần vốn để đầu tư phát triển khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. 
- Tăng chi phí cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp.
1.5 Kết luận và kiến nghị 

Như đã nêu và phân tích tại phần 1.4.1- Phương án 1A, và 1.4.2-Phương án 1B, Luật KH&CN đã được ban hành hơn 10 năm, mặc dù nhiều nội dung quy định của Luật KH&CN vẫn còn rất giá trị, nhiều quy định cơ bản trong Luật phù hợp với hoạt động KH&CN của Việt Nam và pháp luật về KH&CN của các nước trên thế giới. Luật đã tạo được khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động KH&CN, cơ sở pháp lý tốt cho quản lý KH&CN và không có rào cản pháp lý nào lớn khi Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng nêu tại phần 1.4.1 và 1.4.2, nhằm đáp ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ như hiện nay, và đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới và tạo lập đồng bộ thể chế về khoa học và công nghệ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho sự phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, không nên ban hành Luật KH&CN mới, mà chỉ sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu đổi mới triệt để hiện nay ở Việt Nam. Đó là Việt Nam đã và đang hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế này, trách nhiệm của Nhà nước, cũng tức là vai trò của pháp luật với tư cách là một công cụ hữu hiệu để quản lý, là phải quản lý chặt chẽ những gì cần phải quản lý hoặc cần quản lý theo nguyên tắc nắm chặt một đầu (cái Nhà nước cần phải quản lý) các vấn đề khác để cho toàn xã hội làm và thị trường điều tiết. Trong lĩnh vực KH&CN thì đây là các vấn đề về tổ chức KH&CN, hoạt động NCKH&PTCN. 
Với những lý do nêu trên, Luật KH&CN hiện hành cần được sửa đổi (thực hiện theo Phương án 1C) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới toàn diện và cơ bản về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN theo tinh thần phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để xây dựng nền KH&CN đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

So sánh tác động ảnh hưởng về mặt chi phí - lợi ích giữa Phương án 1C ban hành Luật KH&CN (sửa đổi) với 2 phương án khác (Phương án 1A, Phương án 1B) là giữ nguyên thực trạng hoặc can thiệp bằng giải pháp mà không ban hành Luật KH&CN (sửa đổi), cho thấy rằng nếu chọn lựa giải pháp có lợi nhất đối với Việt Nam thì cần thiết phải ban hành Luật KH&CN (sửa đổi), tuy nhiên, Luật KH&CN (sửa đổi) sẽ có tác động tích cực lớn nhất nếu Luật có các quy định/các giải pháp tối ưu được lựa chọn theo các vấn đề  phân tích dưới đây. 
2. Vấn đề 2: Về quản lý hoạt động KH&CN
2.1. Xác định vấn đề

- Cơ chế, chính sách quản lý hoạt động KH&CN chưa thực sự đủ mạnh và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chưa đáp ứng được việc khai thác lợi thế, thế mạnh của các ngành, lĩnh vực, vùng để phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt của một số ngành và sản phẩm công nghiệp. 

- Cơ chế, chính sách về KH&CN chưa thực sự thúc đẩy được quá trình đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và vật tư nguyên liệu trong sản phẩm, góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

- Các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự hư​​ớng tới việc tạo ra kết quả nghiên cứu có chất lượng, tiếp cận được trình độ công nghệ quốc tế; chưa tạo ra công nghệ và sản phẩm có tác động lớn đối với sản xuất và đời sống, nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chưa ưu tiên các nhiệm vụ KH&CN có định hướng tìm kiếm bí quyết công nghệ (ươm tạo công nghệ) và chuyển giao công nghệ đó vào sản xuất kinh doanh (ươm tạo doanh nghiệp và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp), 

- Hoạt động KH&CN chưa thực sự tạo được sự gắn kết kết giữa đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh. 

- Thị KH&CN chưa có cơ chế cụ thể đủ mạnh để thúc đẩy gắn kết hữu cơ hoạt động R&D của các viện, các trường đại học với hoạt động đổi mới công nghệ tạo ra những sản phẩm mới, công nghệ cao trong chuỗi giá trị của sản xuất-dịch vụ-thương mại với hàm lượng chất xám cao trong quá trình trao đổi quốc tế của nền kinh tế mở ở nước ta. 

2.2. Mục tiêu của chính sách

- Xây dựng cơ chế, chính sách định hướng hoạt động KH&CN thực sự phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng được việc khai thác lợi thế, thế mạnh của các ngành, lĩnh vực, vùng để phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt của một số ngành và sản phẩm công nghiệp.
- Tạo được sự thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và vật tư nguyên liệu trong sản phẩm, góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
- Gắn kết khoa học với đào tạo và sản xuất kinh doanh
2.3. Các phương án đề xuất: Về vấn đề này, hiện này có ba phương án: 
Phương án 2A: Giữ nguyên các quy định của Luật KH&CN năm 2000. 
Phương án 2B: Không sửa đổi Luật KH&CN năm 2000 mà tăng cường ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật
Phương án 2C: Sửa đổi các quy định về quản lý hoạt động KH&CN theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ đối với cơ chế quản lý.
2.4. Đánh giá tác động của các phương án 
2.4.1. Tác động của Phương án 2A: giữ nguyên như quy định của Luật KH&CN năm 2000
* Về mặt lợi ích: 

- Tác động về kinh tế: 
GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành dự kiến đạt khoảng 1.200 USD, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra khoảng 1.050 - 1.100 USD và nước ta đã ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Nếu tính theo sức mua tương đương, thu nhập bình quân của nước ta khoảng 3.400 USD/người (năm 2008 là 2.700 USD, xếp thứ 120 trên thế giới). Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2006-2010) ước đạt 7%, thuộc loại cao so với các nước trong khu vực
. 
Tham chiếu vào số liệu được tính toán trên cơ sở các số liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn 2001-2010 yếu tố vốn đóng góp vào tăng trưởng chiếm tới 56,7%, cao gấp khoảng 2 lần so với đóng góp của lao động (25,59%) và gấp khoảng 3 lần đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp - TFP (yếu tố TFP chỉ chiếm 17,94% so với mức 35% - 40% của các nước trong khu vực ASEAN và mức 60% - 75% của các nước phát triển
).

Những chuyển biến về năng xuất trong các ngành kinh tế chủ chốt (nông-lâm-ngư, công nghiệp, thương mại, dịch vụ) và quốc phòng, an ninh

KH&CN đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. 

Trong nông nghiệp, các nhà khoa học trong nước đã tạo ra được hàng trăm giống cây trồng mới năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, thay thế giống nhập ngoại, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong 5 năm gần đây, KH&CN đã tạo ra 142 giống cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao. Chương trình giống đã  mang lại hiệu quả lớn trên 90% diện tích lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện tích mía, 100% diện tích điều, năng suất tăng 4-5 lần, từ 200-300kg/1ha lên 1-1,1 tấn/1ha, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 4 lần, từ 120 triệu USD lên 490 triệu USD
. Trong thủy sản, đã có nhiều nghiên cứu thành công đạt trình độ tương đương khu vực và thế giới, tạo được các nguồn giống sinh sản nhân tạo, chất lượng tốt (giống cá, tôm, nhuyễn thể, các loại hải sản có giá trị cao), cải tiến quy trình canh tác, nuôi trồng thủy sản, thu hoạch và chế biến, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam.  Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,35%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra
.
Trong công nghiệp, KH&CN đã giúp lựa chọn hướng đi đúng về công nghệ và thúc đẩy năng lực hấp thụ, cải tiến, đổi mới công nghệ của các ngành, lĩnh vực. Các nhà KH&CN Việt Nam đã tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo được nhiều thiết bị cơ khí chính xác, siêu trường, siêu trọng; làm chủ công nghệ đóng tàu trọng tải lớn; khai thác dầu khí và tài nguyên khoáng sản; thiết kế, thi công công trình quy mô lớn, phức tạp, các loại cầu vượt sông khẩu độ lớn, các nhà máy nhiệt điện, thủy điện quy mô lớn, các công trình nhà cao tầng, công trình ngầm và nhiều công trình đặc thù khác. Đổi mới công nghệ trong các ngành công nghiệp đã góp phần làm cho sản xuất công nghiệp và toàn bộ nền kinh tế tăng trưởng cao liên tục trong những năm qua. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế thế giới, nhưng ngành công nghiệp và xây dựng nhưng đang từng bước phục hồi lại đà tăng trưởng của các năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm, với tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 5 năm đạt 7,8%
. 

Trong y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các nhà khoa học đã làm chủ được nhiều công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh, đưa trình độ y học của nước ta lên ngang tầm với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đã chủ động sản xuất được nhiều loại vắc-xin, giúp phòng ngừa và từng bước thanh toán các bệnh hiểm nghèo. Nhiều công nghệ, kỹ thuật cao (xử lý tế bào gốc, tạo da để chữa bỏng, thụ tinh ống nghiệm, ghép tạng...) và phác đồ điều trị tiên tiến đã được áp dụng, giúp chữa trị kịp thời nhiều bệnh nan y, giảm chi phí cho xã hội và cộng đồng. Trong các ngành dịch vụ, công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng khá sâu rộng trong lĩnh vực ngân hàng, hàng không, bưu chính viễn thông. Hàng loạt công nghệ hiện đại đã được ứng dụng thành công như: Mạng viễn thông số hóa, mạng cáp quang, công nghệ GSM, CDMA, 3G. 
- Tác động về tăng hiệu quả quản lý nhà nước: 

Đổi mớí quản lý nhà nước về KH&CN
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN là một giải pháp trọng tâm. Cho đến nay, hệ thống pháp luật về KH&CN đã được hoàn thiện về cơ bản, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KH&CN cũng như phát triển KT-XH. Từ năm 2000 đến nay, đã được Quốc hội thông qua 07 luật: Luật Sở hữu trí tuệ (2005), Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi (2009); Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (2006); Luật Chuyển giao công nghệ (2006); Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá (2007); Luật Năng lượng Nguyên tử (2008); Luật Công nghệ cao (2008); Luật Đo lường (2011)

Cho đến nay, các đạo luật cơ bản nói trên cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo nên một hệ thống pháp luật về KH&CN tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các thành phần xã hội tham gia hoạt động sáng tạo, đồng thời, tạo động lực cho KH&CN phát triển. Đây là một trong những thành tựu nổi bật trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển KH&CN trong những năm qua, góp phần tạo môi trường pháp lý thúc đẩy hoạt động KH&CN tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới. Xét về sự đầy đủ và đồng bộ của các văn bản pháp luật về hoạt động KH&CN thì Việt nam đã tiếp cận được chuẩn mực của một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các văn bản, Bộ KH&CN luôn quán triệt tinh thần cố gắng xây dựng tối đa các văn bản cần thiết và giảm thiểu tới mức có thể số lượng các văn bản tránh tình trạng ban hành nhiều văn bản không thực sự đi vào cuộc sống thực tiễn. 

Tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

Nhằm gắn kết hoạt động KH&CN với sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, Bộ KH&CN đã tích cực đổi mới phương thức tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án KH&CN. Mục tiêu của việc đổi mới này là tăng cường tính dân chủ, công khai, công bằng và nghiêm túc trong quá trình đề xuất, xác định nhiệm vụ, tuyển chọn và kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu. Đặc biệt, Bộ KH&CN đã tiến hành đổi mới cơ cấu nhiệm vụ trong các chương trình theo tỷ lệ: 50% nghiên cứu phát hiện, thiết kế thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; 30% hoàn thiện công nghệ, sản phẩm mẫu ở mức độ ổn định; và 20% thương mại hoá công nghệ, sản phẩm.

Bộ KH&CN đã tiến hành đẩy mạnh cải cách hành chính, tách hoạt động sự nghiệp ra khỏi các đơn vị quản lý nhà n​ước, thành lập Văn phòng các chương trình độc lập với các Vụ chức năng trong Bộ; hoàn thiện các văn bản quy định việc tổ chức thực hiện các chương trình trọng điểm cấp nhà nước theo hướng giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; phân quyền cho các ban chủ nhiệm chương trình, cơ quan chủ trì và các hội đồng tư​ vấn khoa học. Các đơn vị chức năng trong Bộ, và các Sở KH&CN hiện không còn tham gia trực tiếp vào một số khâu tác nghiệp như trước đây để tập trung vào khâu định hướng, xác định tiêu chí, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

Vừa qua, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục hành chính, Bộ KH&CN đã công bố Bộ thủ tục hành chính liên quan quản lý nhà nước về KH&CN.

Cơ chế quản lý các tổ chức KH&CN 

Thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010, Bộ KH&CN cũng đã tích cực nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định 115/2005/NĐ-CP chuyển đổi các tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN của Nhà nước, tạo cơ chế liên kết giữa KH&CN với giáo dục và đào tạo. Năm 2007, Bộ đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và tiếp tục hư​ớng dẫn, thúc đẩy việc thực hiện ở các Bộ, ngành, địa ph​ương. Đây là một định hướng cải cách lớn, có thể tạo bước ngoặt quyết định cho sự phát triển của hệ thống các tổ chức KH&CN trong nước. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 80/2007/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN, khẳng định chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lực lượng doanh nghiệp này trong giai đoạn khởi nghiệp. 

 Hiện nay, Bộ KH&CN đã và đang tích cực phối hợp với các Bộ ngành và địa phương trong cả nước thúc đẩy quá trình thực hiện Nghị định 115 và Nghị định 80, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nẩy sinh trong thực tiễn để điều chỉnh một số đối tượng, nội dung và tiến độ thực thi 2 Nghị định quan trọng này.

Cơ chế quản lý tài chính cho KH&CN
Tự chủ về tài chính là một trong những nội dung tự chủ của các tổ chức KH&CN theo cơ chế mới đã được ban hành trong Nghị định 115/2005/NĐ-CP. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, thời gian qua Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ ban hành các thông tư 93 và 44 thực hiện cơ chế khoán kinh phí và đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán tài chính trên cơ sở bảo đảm quản lý chặt chẽ sản phẩm đầu ra. Ngoài ra hơn 40 cơ chế cụ thể liên quan đến khía cạnh tài chính trong hoạt động KH&CN cũng đang được Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính để tháo gỡ các vướng mắc sớm ban hành thông tư hướng dẫn trong thời gian sớm nhất. 

Phát triển nhân lực KH&CN

Nhận dạng các lực lượng tham gia hoạt động KH&CN là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì có nhận dạng đúng, đầy đủ lực lượng này thì mới có thể xác định được phương thức, cơ chế chính sách quản lý, đầu tư và phát triển phù hợp với thế mạnh của từng lực lượng. Hiện nay tham gia hoạt động KH&CN nước ta có thể phân ra 5 lực lượng sau:

- Cán bộ nghiên cứu trong các viện, trường đại học;

- Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (Kỹ thuật viên, Kỹ sư, Kỹ sư trưởng, Tổng công trình sư) làm việc trong các doanh nghiệp;

- Các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích khoa học kỹ thuật tham gia vào các hoạt động sáng kiến, cải tiến, ứng dựng khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống;

- Cán bộ quản lý các cấp (kể cả quản lý doanh nghiệp) tham gia hoặc chỉ đạo nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách và ban hành các quyết sách, quyết định quan trọng trong thẩm quyền của mình;

- Trí thức người Việt nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trong năm nhóm trên thì nhóm 1, 2 và 4 sẽ quyết định diện mạo KH&CN Việt Nam trong nhiều năm. Đối với nhóm 1, Bộ KH&CN chủ trương giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Nhóm 2, Bộ quan tâm về chính sách và các điều kiện (kể cả chế tài) để đẩy mạnh đổi mới công nghệ; Nhóm 4, cần được tạo điều kiện phát huy năng lực nghiên cứu phục vụ quản lý. Bộ KH&CN đang phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp.

Trong quản lý nhân lực KH&CN, người đứng đầu các tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 115 cũng được tự chủ về tuyển chọn, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cũng như cho thôi việc nhân lực theo phân cấp.

Phát triển hệ thống thông tin quốc gia về KH&CN

Năm 2004, công tác thông tin KH&CN đã có bước phát triển mới với sự ra đời của Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN. Nghị định tạo ra khung pháp lý để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tin KH&CN, đặc biệt là là nguồn tin KH&CN trong nước cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai, đổi mới cơ chế quản lý thông tin KH&CN, nâng cao tính tự chủ, phát triển các ngườn vốn, tạo lập thị trường thông tin KH&CN.

Trên cơ sở ứng dụng mạng Internet, Hệ thống thông tin quốc gia về KH&CN trong những năm qua cũng đã được Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương quan tâm nâng cấp và hiện đại hóa từ cấp trung ương cho đến các bộ, ngành, địa phương và về cơ bản cho đến nay đã hội nhập quốc tế và đã có thể đáp ứng được nhu cầu tìm tin của các đối tượng tham gia hoạt động KH&CN. Bộ KH&CN đang xây dựng phương án đầu tư xây dựng từ 2-3 thư viện điện tử kết nối với mạng lưới các thư viện điện tử quốc tế, tranh thủ khai thác tài nguyên trí tuệ quốc tế để phục vụ đông đảo cộng đồng các nhà khoa học, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tập trung xây dựng một số tổ chức KH&CN và cơ sở hạ tầng đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực cho một số hướng KH&CN trọng điểm 

Tăng c​ường năng lực cho các trung tâm ứng dụng chuyển giao công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn đo lư​ờng chất lư​ợng ở các tỉnh, thành phố; mở rộng mạng lư​ới các văn phòng đại diện sở hữu trí tuệ ở các khu vực nhằm đẩy mạnh hoạt động đưa tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, các ngành nghề khi hội nhập. Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước về t​ư vấn kỹ thuật, vốn, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng tiêu chuẩn ISO, xây dựng cơ sở sản xuất hoặc thành lập doanh nghiệp.

Xây dựng và phát triển thị trường KH&CN

Nhằm tạo lập môi trường pháp lý cho hoạt động của thị trường KH&CN, thời gian qua, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ tại Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005. Có thể nói Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg đã tạo ra một cơ chế thông thoáng cho sự phát triển các yếu tố và hạ tầng của thị trường công nghệ ở Việt Nam mấy năm qua và cả nhiều năm sắp tới trong cả 3 khâu: ươm tạo công nghệ; nhập khẩu giải mã, làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Các định chế trung gian hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ KH&CN: tư vấn, môi giới, xúc tiến công nghệ; hỗ trợ thiết kế, chế tạo thử nghiệm; chuyển giao, đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ; t​ư vấn, giám định sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hoạt động chất lượng cũng đã được quan tâm xây dựng và phát triển.
Nhìn chung cho đến nay, đã bước đầu thúc đẩy sự vận hành của thị trường công nghệ thông qua các cơ chế, chính sách (Luật Chuyển giao công nghệ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ, Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị. Để thực hiện Quyết định 214 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/7/2007 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN về Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị. 

Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ ở quy mô quốc gia, vùng và địa phương hằng năm định kỳ được tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư​ công nghệ trong nước và nước ngoài. Tổng giá trị các giao dịch mua bán công nghệ lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong năm 2006, các sàn giao dịch điện tử (hỗ trợ giới thiệu, tìm kiếm, thương thảo, thỏa thuận các hợp đồng chuyển giao công nghệ) đã được đưa vào hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư công nghệ trong nước và nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp thông qua các đề tài, dự án thuộc chương trình đổi mới công nghệ (theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP) và các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các dự án kinh tế - kỹ thuật lớn. Nhờ vậy, từ chỗ làm chủ được công nghệ nhập, một số doanh nghiệp đã tổ chức nghiên cứu đổi mới công nghệ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Bộ đang tích cực chuẩn bị nội dung Chương trình phát triển thị trường công nghệ trình Ban Bí thư cho ý kiến và thông qua từ nay cho đến cuối năm 2010.
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH&CN 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng, Bộ KH&CN đã tích cực chuẩn bị trình Chính phủ Chiến lược hội nhập quốc tế về KH&CN. Nhằm đa dạng hóa đối tác và hình thức hợp tác quốc tế về KH&CN; Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 về Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư. Trong giai đoạn 2001-2008, tổng số 27 bộ ngành và đia phương đã được giao thực hiện 336 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo các nghị định thư ký với các nước và phía Việt nam đã phân bổ tổng mức kinh phí là 296 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động hợp tác quốc tế trong những năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN đã và đang tập trung vào các hướng ưu tiên phát triển KH&CN, tranh thủ các nguồn lực của các nước tiên tiến, của trí thức Việt kiều về tri thức về công nghệ, trang thiết bị, tài liệu, đào tạo nâng cao trình độ nghiên cứu, sản xuất - kinh doanh.

Trong giai đoạn 2001-2010 gồm có 33 chương trình và hiện nay tiếp tục triển khai giai đoạn 2011-2015 gồm có 16 chương trình. Cụ thể:

Giai đoạn 2001-2005
 gồm:

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, gồm 8 chương trình:

+ Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa - con đường và bước đi.

 + Xây dựng Đảng trong điều kiện mới.

+ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân.

+ Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

+ Dự báo về chiến tranh kiểu mới của địch, đề xuất các chủ trương, giải pháp đối phó.

+ Âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới - Đối sách của ta.

+ Những đặc điểm chủ yếu, những xu thế lớn của thế giới và khu vực trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 - Tiền đồ cách mạng thế giới.
Mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu của các chương trình khoa học xã hội và nhân văn do Hội đồng lý luận Trung ương xác định và trình Bộ Chính trị quyết định.

- Lĩnh vực khoa học tự nhiên, gồm 1 chương trình:

Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên.

- Lĩnh vực khoa học công nghệ, gồm 10 chương trình:

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vật liệu mới.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hoá. 

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chế tạo máy. 

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực.

+ Khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

+ Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

+ Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển.

+ Khoa học và công nghệ phục vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Ngoài các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước nói trên, các đề tài độc lập cấp Nhà nước (nếu có) do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn và phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành tổ chức thực hiện.

Giai đoạn 2006-2010
 gồm:

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, gồm 03 chương trình:

+ Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020.

+ Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam.

+ Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Lĩnh vực khoa học công nghệ, gồm 10 chương trình:

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu.

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hoá.

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí chế tạo.

+ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn.

+ Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường 

và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

+ Khoa học và công nghệ biển phục vụ phát triển  bền vững kinh tế - xã hội.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.


- Lĩnh vực nghiên cứu lý luận chính trị được Hội đồng lý luận Trung ương và Bộ KH&CN xây dựng và phê duyệt, gồm 01 chương trình. 

Giai đoạn 2011-2015
 gồm:

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực.

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sau thu hoạch.

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

+ Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

+ Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

+ Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020.

+ Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam đến năm 2020.

+ Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

+ Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị (tên Chương trình do Hội đồng Lý luận Trung ương xác định sau khi có ý kiến kết luận đồng ý của Ban Bí thư).

+ Nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý khoa học và quản trị công nghệ.

 Nghiên cứu và phát triển hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ.

- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật: 
Triển khai thi hành Luật Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ cùng với các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan đã thực hiện

Thứ nhất, về các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước 

* Thực hiện Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005, trong giai đoạn 2001-2005, Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện 10 Chương trình KH&CN (KC) với 420 đề tài, dự án KH&CN, 08 Chương trình khoa học xã hội (KX) với 101 đề tài KHXH và 01 Chương trình khoa học tự nhiên. Sau 5 năm thực hiện cho thấy, về cơ bản các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 đã hoàn thành, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nhiều công trình đã được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp hiệu quả việc thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Giai đoạn 2001 - 2005, đây là giai đoạn đầu tiên thực hiện Luật KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN nói chung và nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước nói riêng phải thực hiện theo một hình thức mới. Theo đó, các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) không còn thực hiện theo hình thức chỉ định như trước đây mà thực hiện theo hình thức tuyển chọn và xét chọn. Các vụ chức năng của Bộ KH&CN trực tiếp đứng ra tổ chức việc xây dựng các nhiệm vụ cần thực hiện. Các tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thông qua việc ký hợp đồng với các cơ quan quản lý. Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ này dựa trên các hợp đồng đã ký. 

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính, vấn đề vốn đã cải tiến và đã thuận lợi hơn rất nhiều cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc cấp kinh phí đã được đơn giản hoá hơn so với các giai đoạn trước. Kinh phí được cấp từ Bộ Tài chính và qua một đơn vị trung gian thay vì qua 2 cấp như trước đây. Việc thanh quyết toán được thực hiện thông qua kho bạc tại cấp được cấp kinh phí. 

Tuy nhiên mô hình quản lý các chương trình giai đoạn này vẫn thể hiện nhiều bất cập. Ví dụ như các vụ chức năng của Bộ phải chủ trì hầu hết các khâu từ việc xây dựng nhiệm vụ, lựa chọn tổ chức và cá nhân chủ trì, ký hợp đồng thực hiện và đánh giá nghiệm thu.... Vì vậy, để quản lý các chương trình đã phải dành phần lớn thời gian cho các nhiệm vụ tác nghiệp vốn không phải là các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Cơ chế cấp phát và thanh quyết toán theo mô hình hoạt động của các chương trình không còn phù hợp với Luật Ngân sách. Các chương trình không có tư cách pháp nhân, các trụ sở Ban chủ nhiệm (BCN) không phải là đơn vị thuộc Bộ KH&CN nên việc chuyển kinh phí KH&CN từ Bộ Tài chính không phù hợp với Luật Ngân sách mới. Việc cấp kinh phí và thanh quyết toán cho các đề tài, dự án theo mô hình nói trên chưa có sự thống nhất. Khó khăn của các đề tài dự án chưa được phản ánh kịp thời. Việc quyết toán vẫn còn nhiều thủ tục chồng chéo: Các kho bạc vẫn tiến hành thực hiện kiểm soát chi đối với từng khoản chi của các chủ nhiêm đề tài, dự án. 

* Thực hiện Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006 – 2010, ngày 22/8/2006, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 (KC.01/06-10…, KC.10/06-10) có 56 nội dung chính với 317 nhiệm vụ được triển khai thực hiện, trong đó có 254 đề tài và 63 dự án sản xuất thử nghiệm. Đáng chú ý, những vấn đề KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn vẫn được quan tâm hàng đầu, cụ thể: số lượng các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công nghệ tạo giống, bảo quản, chế biến nông sản, ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 25% trong các chương trình. 

* Thực hiện Quyết định số 1244/2011/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện 16 Chương trình KH&CN Giai đoạn 2011-2015, đến nay các chương trình đã và đang được triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2001-2005, đã tiến hành nghiên cứu 8 chương trình KHXH trọng điểm cấp nhà nước và nhiều đề tài trọng điểm cấp bộ hướng vào cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình công nghiệp hóa và phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gồm: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa - con đường và bước đi; Xây dựng Đảng trong điều kiện mới; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân, vì dân; Phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Dự báo về chiến tranh kiểu mới của địch, đề xuất các chủ trương, giải pháp đối phó; Âm mưu, ý đồ chiến lược và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong thời gian tới - Đối sách của ta; Những đặc điểm chủ yếu, những xu thế lớn của thế giới và khu vực trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 - Tiền đồ cách mạng thế giới. 

Giai đoạn 2006-2010, thực hiện 4 chương trình KHXH trọng điểm cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cung cấp đủ luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt CT KX.04/06-10 do Ban Bí thư trực tiếp giao cho Hội đồng Lý luận TW thực hiện nhằm cung cấp luận cứ phục vụ bổ sung, phát triển Cương lĩnh 1991, xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội 2011-2020 và xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng. 3 chương trình KHXH khác là: Các vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020; Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam; Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, còn 2 chương trình tiếp tục của giai đoạn trước: Nghiên cứu phát huy điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử văn hoá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phục vụ phát triển toàn diện Thủ đô và 11 đề tài độc lập cấp nhà nước.

Thứ hai, về mạng lưới các tổ chức KH&CN 

Kể từ khi Luật KH&CN năm 2000, mạng lưới các tổ chức KH&CN đã hình thành với gần 2.000 tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó có gần 500 tổ chức ngoài nhà nước
; tính đến 31/12/2010, có 217 đại học và trường đại học, 186 trường cao đẳng, 35 học viện trong đó có 56 trường đại học ngoài công lập
; khoảng 1.600 tổ chức KH&CN đã đăng ký hoạt động KH&CN tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
. 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các tổ chức KH&CN (các viện, trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm, các trung tâm thông tin KH&CN, thư viện) cũng được tăng cường và nâng cấp. Đã xuất hiện một số loại hình gắn kết tốt giữa nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với sản xuất - kinh doanh. Số lượng các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế cũng tăng lên đáng kể: trung bình 23%/năm
. Đội ngũ cán bộ khoa học được tạo điều kiện tốt hơn về hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu thông qua các chương trình đầu tư của nhà nước như đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; triển khai quỹ phát triển KH&CN quốc gia, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; đầu tư thông qua hệ thống các chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia. 

Hệ thống các tổ chức KH&CN với hơn 1.600 tổ chức đã được hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Số lượng các tổ chức thực hiện cơ chế này đã có sự gia tăng lớn, chiếm hơn 80% các tổ chức, trong đó khoảng 65% các tổ chức có đề án chuyển đổi sang cơ chế mới đã được phê duyệt
…Tuy nhiên, theo đánh giá chung của các chuyên gia cơ chế quản lý cũng như tổ chức hoạt động KH&CN vẫn còn một số bất cập, dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư cho KH&CN chưa đáp ứng yêu cầu, cũng như năng lực tiếp thu, làm chủ và đổi mới công nghệ chưa cao. 

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện triển khai thi hành Luật KH&CN năm 2000, Nhà nước đã tiến hành công cuộc đổi mới triệt để hơn và mang tính hệ thống về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của các tổ chức KH&CN. Xu hướng của đổi mới là từng bước thực hiện xã hội hoá hoạt động KH&CN, hợp lý hoá phương thức tài trợ của Nhà nước, từng bước xoá bỏ bao cấp, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN, đặc biệt là các tổ chức KH&CN công lập. Chủ trương này được cụ thể hóa bằng hành lang pháp lý đó là Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập. Tinh thần chủ đạo xuyên suốt của Nghị định 115/2005/NĐ-CP là kinh phí của các tổ chức KH&CN được cấp theo nhiệm vụ được giao. 

Có thể nói, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ tạo bước ngoặt mang tính quyết định trong lĩnh vực quản lý các tổ chức KH&CN công lập.

Đồng thời, ngày 24/8/2005, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN. Đây là văn bản pháp quy về đăng ký và hoạt động của các tổ chức KH&CN, không phân biệt thành phần kinh tế (Nhà nước, tập thể, tư nhân). Hơn nữa, nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới về vấn đề này phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội, ngày 18/3/2010, Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN thay thế cho Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN, đồng thời ngày 16/3/2011 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN nước ngoài tại Việt Nam nhằm đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế về KH&CN.

Thứ ba, về nhân lực KH&CN 

Trong những năm qua, nhân lực KH&CN đã có bước phát triển về số lượng, cơ cấu và chất lượng, đặc biệt là các lĩnh vực cao, lĩnh vực khoa học mới. Tính tại thời điểm tháng 4 năm 2008, số nhân lực KH&CN của nước ta là 52.893 cán bộ KH&CN (chưa tính trong các tổ chức KH&CN ngoài công lập, theo số liệu về dân số Việt Nam của Tạp chí Kinh tế và Dự báo phát hành tháng 2/2009 (Số 443) năm 2008 là 86,2 triệu người; số liệu thống kê giảng viên các trường đại học, cao đẳng năm 2008 là 60651 người), trong đó có 44.671 cán bộ KH&CN làm việc theo chế độ chính nhiệm và 8.222 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bình quân trên 10.000 dân là 6,13 nhân lực KH&CN. Nếu tính cả quy đổi số giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng theo tỷ lệ 30%, số nhân lực KH&CN của nước ta năm 2008 là 71088 người và bình quân trên 10.000 dân là 8,21 nhân lực KH&CN
.

* Về mặt hạn chế:

Quản lý hoạt động KH&CN còn tập trung chủ yếu vào các yếu tố đầu vào, chưa chú trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu chưa tương hợp với chuẩn mực quốc tế.

Cơ chế quản lý các tổ chức KH&CN không phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các tổ chức KH&CN chưa có được đầy đủ quyền tự chủ về kế hoạch, tài chính, nhân lực và hợp tác quốc tế để phát huy tính năng động, sáng tạo.

Việc quản lý cán bộ KH&CN theo chế độ công chức không phù hợp với hoạt động KH&CN, làm hạn chế khả năng lưu chuyển và đổi mới cán bộ. Thiếu cơ chế đảm bảo để cán bộ KH&CN được tự do chính kiến, phát huy khả năng sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật. Chưa có những chính sách hữu hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN và chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chế độ tiền lương còn nhiều bất hợp lý, không khuyến khích cán bộ KH&CN toàn tâm với sự nghiệp KH&CN.

Cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động KH&CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa học, chưa huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; cơ chế tự chủ về tài chính của các tổ chức KH&CN chưa đi liền với tự chủ về quản lý nhân lực nên hiệu quả còn hạn chế.

Thị trường KH&CN chậm phát triển. Hoạt động mua, bán công nghệ và lưu thông kết quả nghiên cứu KH&CN còn bị hạn chế do thiếu các tổ chức trung gian, môi giới, các quy định pháp lý cần thiết, đặc biệt là hệ thống bảo hộ hữu hiệu quyền sở hữu trí tuệ. 

* Về mặt chi phí: 

- Chi phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN (chi trả công nghiên cứu cho các nhà khoa học).
- Chi phí dầu tư phát triển KH&CN (đầu tư phòng thí nghiệm, máy móc, thiết bị, v.v...).
- Chi phí dành cho thuê khoán chuyên môn, nghiệp vụ.
* Các tác động tiêu cực khác:

Nội dung các quy định về quản lý hoạt động KH&CN của Luật KH&CN 2000 đến nay nhiều điều khoản không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, dẫn đến đầu tư của xã hội cho KH&CN còn rất thấp, đặc biệt là đầu tư từ khu vực doanh nghiệp. Trang thiết bị của các viện nghiên cứu, trường đại học nhìn chung còn rất thiếu, không đồng bộ, lạc hậu so với những cơ sở sản xuất tiên tiến cùng ngành.

2.4.2. Tác động của Phương án 2B: Không sửa đổi nội dung quản lý hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 mày thay vào đó hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện, tăng cường tuyên truyền, phổ biến thi hành pháp luật 
* Về mặt lợi ích: 

Nhà nước luôn khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ cho mọi thành phần kinh tế khi tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo, có nghiên cứu đem lại lợi ích cho xã hội. 
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao KH&CN và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả ứng dụng vào sản xuất; thu hút nhiều hơn nữa các thành phần tham gia vào ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tăng cường công tác truyền thông, chia sẻ thông tin KH&CN dưới nhiều hình thức khác nhau; nghiên cứu thành lập các sàn giao dịch công nghệ của vùng… 

* Về mặt hạn chế: 

Mặc dù đã có những tiến bộ nhất định, tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai Luật KH&CN năm 2000 đã gặp không ít những khó khăn, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện về cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta hiện nay còn chưa được đổi mới cơ bản, còn chưa phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể:
Việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa thực sự xuất phát từ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chưa định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. . 
Cơ chế quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ chưa phù hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Cơ chế, chính sách tài chính chưa tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Cơ chế tài chính còn chưa tạo ra sự tự chủ cao đối với các tổ chức khoa học và công nghệ. 
Cơ chế quản lý cán bộ khoa học và công nghệ chưa tạo động lực để phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ khoa học và công nghệ.
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ còn chưa đổi mới kịp với yêu cầu chuyển sang kinh tế thị trường. 
* Các tác động tiêu cực khác:

Khó thu hút được đầu tư của xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng cho KH&CN, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.
2.4.3. Tác động của Phương án 2C: phải sửa đổi quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 nhằm bảo đảm tính chính xác và tính khả thi trên thực tế.

* Về mặt lợi ích: 

Luật KH&CN (sửa đổi) sẽ khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật KH&CN hiện hành, tạo cơ sở pháp lý tốt nhất cho sự phát triển KH&CN, đáp ứng kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.
- Tác động về kinh tế: 
Đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học để tạo nhiều giống cây trồng, vật nuôi và quy trình sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao. Phấn đấu đến năm 2020, khoa học và công nghệ góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% GDP. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 10 - 15%/năm giai đoạn 2011-2015 và trên 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020. Giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ tăng trung bình 15 - 17%/năm. Tăng tổng đầu tư xã hội cho KH&CN đạt 1,5% GDP vào năm 2015 và trên 2% GDP vào năm 2020; hướng tới mức đầu tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm. Đến năm 2015, số cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 9-10 người/10.000 dân; đào tạo và sát hạch theo chuẩn quốc tế 5.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành dây chuyền sản xuất công nghệ cao trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của đất nước. Đến năm 2020, hình thành 60 tổ chức nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những vấn đề trọng yếu quốc gia đặt ra đối với khoa học và công nghệ; 5.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.
- Về tăng hiệu quả quản lý nhà nước: 
Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, đề tài Nhà nước được bố trí tập trung hơn, khắc phục một bước tình trạng phân tán, dàn trải, cân đối hơn giữa khoa học tự nhiên và công nghệ với khoa học xã hội và nhân văn. Cơ chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nguyên tắc cạnh tranh, dân chủ, bình đẳng và công khai bước đầu được áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Cơ chế quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ được đổi mới theo hướng xã hội hoá và gắn kết với sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ. Phạm vi hoạt động của các tổ chức này được mở rộng từ nghiên cứu, đào tạo, đến sản xuất và dịch vụ khoa học và công nghệ. Đã xuất hiện nhiều tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nhà nước, nhiều cơ sở sản xuất trong các viện nghiên cứu, trường đại học, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào sản xuất. 
Cơ chế, chính sách tài chính cho khoa học và công nghệ đổi mới theo hướng tăng dần tỷ lệ chi cho khoa học và công nghệ trong tổng chi ngân sách nhà nước và đa dạng hoá nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Kinh phí đầu tư cho các Chương trình KH&CN trọng điểm được thông qua các quỹ KH&CN nhằm giải quyết các bất cập về tài chính đang tồn tại như hiện nay phải quyết toán theo năm tài chính. Việc cấp kinh phí đến nhà khoa học đã được cải tiến một bước trên cơ sở tuyển chọn theo nguyên tắc cạnh tranh và giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết. Quyền tự chủ về tài chính bước đầu được triển khai áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Cơ chế quản lý nhân lực được đổi mới theo hướng mở rộng hơn quyền chủ động cho cán bộ khoa học và công nghệ trong việc ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, trong hoạt động kiêm nhiệm và hoạt động hợp tác quốc tế. Chế độ hợp đồng lao động đã được mở rộng hơn đối với các tổ chức khoa học và công nghệ. Đã áp dụng một số hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cán bộ khoa học và công nghệ.
Các thể chế hỗ trợ cho phát triển thị trường công nghệ được hình thành. Các quy định pháp lý về hợp đồng khoa học và công nghệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ đã được ban hành tạo điều kiện cho việc thương mại hoá các thành quả khoa học và công nghệ. Chợ công nghệ - thiết bị đã được tổ chức ở nhiều địa phương và ở phạm vi quốc gia, hình thành kênh giao dịch thị trường thúc đẩy hoạt động mua bán thiết bị và các sản phẩm khoa học và công nghệ.
Việc phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được cải tiến một bước thông qua việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật:

Thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội đầu tư cho KH&CN theo cơ chế thị trường. Giảm thiểu được sự thiếu trung thực trong việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán các đề tài/dự án.
Cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế theo đó giải phóng sức sáng tạo của các nhà KH&CN; 

Việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu KH&CN với sản xuất, kinh doanh. 

* Về mặt hạn chế:

Căn cứ vào tỷ trọng đóng góp của vốn, lao động và TFP vào tăng truởng GDP cho thấy giai đoạn 2001-2005: vốn là 54,08%, lao động là 24,48%, TFP là 21,44%; giai đoạn 2006-2010: vốn 58,86%, lao động 26,70%, TFP là 14,44%; giai đoạn 2001-2010: vốn 56,47%, lao động 25,59%, TFP 17,94%. 
Giai đoạn 2001-2010 phần đóng góp của TFP chỉ chiếm tỷ trọng 17,94%, có năm đóng góp của yếu tố này còn có giá trị âm (năm 2009 là -6,71%). Nhìn chung đóng góp của TFP vào tăng trưởng của Việt Nam thấp xa so với con số 35-40% của một số nước trong khu vực. Có thể khẳng định rằng, vai trò hạn chế của yếu tố TFP đối với tăng trưởng là một rào cản lớn cho việc nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu năng suất lao động, hiệu quả đầu tư, và nhất là đến khả năng duy trì bức tranh tăng trưởng kinh tế trong dài hạn cũng như khả năng khai thác triệt để các tiềm năng của đất nước. 
Theo góc độ các yếu tố đầu vào, dấu hiệu trên phản ánh  tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua được thực hiện mô hình tăng trưởng theo chiều rộng với việc chú trọng chủ yếu đến yếu tố vốn, mặc dù theo xu hướng phát triển của các quốc gia như Việt Nam thực hiện mô hình tăng trưởng theo chiều rộng là phù hợp với giai đoạn lịch sử vừa qua, tuy nhiên việc mở rộng nền kinh tế theo chiều rộng cần phải được giảm đi và thay vào đó là cần phải chú trọng nhiều hơn đến yếu tố năng suất, hiệu quả như các yếu tố khoa học công nghệ, quản lý và chất lượng nguồn nhân lực, nhất là phải chú trọng đến năng suất của lao động sống. Đây là vấn đề đòi hỏi song song với việc thúc đẩy phát triển KH&CN là phát triển nguồn nhân lực, là một trong vấn đề  hết sức khó khăn.
Để Việt Nam phát triển kinh tế tri thức, đưa tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế GDP của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) năm 2015 lên 31- 32%, năm 2020 lên 35%, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 20- 25% hiện nay, tức là giảm tỷ trọng đóng góp của hai yếu tố là vốn đầu tư và lao động khoảng từ 80% hiện nay xuống còn 68- 69% vào năm 2015 và còn 65% vào năm 2020. 

TFP bao gồm hiệu quả đầu tư, năng suất lao động, trên cơ sở khoa học- công nghệ. ICOR hiện ở mức 6,1 trong thời kỳ 2006- 2010, 5,61 trong thời kỳ 2001- 2010 sẽ được giảm xuống còn khoảng 5,00 trong thời kỳ 2011- 2015 và  trong thời kỳ 2011 - 2020 tức là nâng cao được hiệu quả đầu tư. 

Để đạt được những mục tiêu này, thì phải coi KH&CN là động lực, giáo dục và đào tạo là chìa khoá.

* Về mặt chi phí: 

Với Phương án 2C này dẫn đến hệ quả làm tăng vốn đầu tư của toàn xã hội cho KH&CN, bao gồm:

- Chi ngân sách nhà nước ít nhất 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tăng đầu tư của doanh nghiệp để phát triển khoa học và công nghệ nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. 

- Chi phí dành cho công tác nâng cao năng suất chất lượng.

* Các tác động tiêu cực khác:

Đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đòi hỏi lực lượng lao động có trình độ tương ứng, vấn đề này dẫn đến sự thiếu hụt lực lượng lao động có trình độ và dư thừa lực lượng lao động phổ thông. 
2.5 Kết luận và kiến nghị 

So sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích, hạn chế, chi phí và các tác động tiêu cực khác giữa Phương án 2C: Sửa đổi các quy định về quản lý hoạt động KH&CN theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ đối với cơ chế quản lý với với 2 phương án khác (Phương án 2A, Phương án 2B) là giữ nguyên các quy định của Luật KH&CN năm 2000  mà tăng cường ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho thấy rằng nếu chọn lựa giải pháp có lợi nhất thì cần thiết phải sửa đổi các quy định về quản lý hoạt động KH&CN theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ đối với cơ chế quản lý. Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới toàn diện và cơ bản về tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN theo tinh thần phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để xây dựng nền KH&CN đủ năng lực thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
3. Vấn đề 3: Quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN
3.1. Xác định vấn đề

Hiện nay, theo quy định của Luật KH&CN năm 2000 thì nguồn đầu tư cho KH&CN gồm: nguồn tài chính từ Ngân sách nhà nước (NSNN), nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, nguồn đầu tư từ nước ngoài. 
Nguồn NSNN chi cho KH&CN được bảo đảm tỷ lệ so với tổng số chi NSNN tăng dần theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN. Đến nay, tỷ lệ chi cho KH&CN so với tổng số chi NSNN được thực hiện theo Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 và Nghị quyết TW2 Khía VIII và đến nay cụ thể là không dưới 2% tổng chi ngân sách.
Nguồn đầu tư từ doanh nghiệp và đầu tư từ nước ngoài cho KH&CN được Nhà nước khuyến, không có quy định trách nhiệm pháp lý nào về việc phải đầu tư cho KH&CN đối với mọi tổ chức, các nhân ngoài quy định vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được tính vào giá thành sản phẩm và được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Như vậy, nguồn đầu tư cho KH&CN được tập trung kiểm soát từ khi có Luật KH&CN năm 2000 đến nay chỉ là nguồn tài chính từ NSNN, nguồn này chưa huy động được nguồn lực của xã hội và doanh nghiệp. Vấn đề này có nghĩa, nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN để phát triển sự nghiệp KH&CN vẫn dựa vào NSNN là chính và chưa có được những chính sách, biện pháp hợp lý để huy động nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư phát triển KH&CN. 
Với chính sách như như hiện nay, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, các nhân cho KH&CN phần lớn xuất phát từ chính vốn của chính doanh nghiệp, tổ chức, các nhân đó, chưa vận dụng được lợi ích từ nguồn lực của xã hội và doanh nghiệp khác, do vậy nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN của chính các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân thường không nhiều nên hiệu quả không cao.
Mặc dù vốn đầu tư cho KH&CN đã dần tăng, nhưng thực tế còn thấp nhiều so với yêu cầu và việc sử dụng vẫn còn nhiều bất hợp lý và hiệu quả chưa cao. Nguồn tài chính từ NSNN chi cho KH&CN chịu sự ràng buộc về các quy định của pháp luật về NSNN cùng với cơ chế tài chính cứng nhắc và thủ tục còn nhiều bất cập không phù hợp với đặc thù nghiên cứu KH&CN.
Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp phát kinh phí KH&CN đầy đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ kế hoạch KH&CN. Cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả phần ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN. Tuy nhiên thực tiễn hiện nay việc cấp phát kinh phí KH&CN phải thực hiện theo quy định của Luật NSNN đó là chi theo dự toán được giao, có nghĩa là dự toán được phê duyệt thì cấp phát kinh phí mới được thực hiện, nhưng trong nhiều năm nay việc phê duyệt dự toán của cơ quan tài chính rất châm chễ, có những năm hết Qúy II mà dự toán kính phí cấp phát cho KH&CN chưa được phê duyệt, trong khi đó quyết toán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KHCN theo quyết toán năm tài chính. Vấn đề này dẫn đến việc nhiệm vụ KH&CN chưa thực hiện xong thì phải quyết toán tài chính, dẫn đến thực tế, nhiều có nhiều đề tài chất lượng không cao. Về thủ tục thanh quyết toán, chứng từ rất phức tạp, do kho bạc kiểm soát nghiêm ngặt và cứng nhắc theo đúng nội dung của dự toán đã được phê duyệt.
Hiện nay nguồn kinh phí đầu tư cho KH&CN được thực hiện bởi hai cơ quan đó là cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch và đầu tư. Về kinh phí đầu tư cho sự nghiệp KH&CN được thực hiện thông qua cơ quan quản lý KH&CN, kinh phí đầu tư cho phát triển KH&CN (đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật) thì không thông qua cơ quan quản lý về KH&CN. Điều này dẫn đến tình trạng đầu tư cơ sở vật chất kĩ thuật dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm và lãng phí.
3.2. Mục tiêu của chính sách

Đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế, chính sách về nguồn kinh phí đầu tư cho KH&CN.
3.3. Đề xuất các phương án: Về vấn đề này, hiện này có ba phương án: 
Phương án 3A: Giữ nguyện hiện trạng về nội dung quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 
Phương án 3B: Không sửa đổi nội dung quản lý về tài chính cho hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 mày thay vào đó hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác thanh quyết toán và thống kê KH&CN

Phương án 3C: sửa đổi quy định về tài chính cho KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 phù hợp với yêu cầu đặc thù của KH&CN
3.4. Đánh giá tác động của các phương án

3.4.1. Tác động của Phương án 3A: Giữ nguyện hiện trạng về nội dung quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 

* Về mặt lợi ích: 

Đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho KH&CN được coi là một trong những giải pháp tài chính quan trọng nhằm giảm gánh nặng của NSNN cho hoạt động KH&CN. Đến nay, kinh phí từ NSNN không còn là kênh duy nhất đầu tư cho KH&CN bởi việc huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn xã hội đầu tư cho KH&CN bằng các biện pháp khác nhau đã đạt được kết quả bước đầu. Một sáng kiến về đa dạng hoá nhiệm vụ KH&CN là hình thành loại đề tài hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị định 119/NĐ-CP (hỗ trợ 30% kinh phí và có thu hồi). Các tổ chức nghiên cứu KH&CN đã có thể tận dụng các nguồn vốn do thực hiện hợp đồng, liên doanh, liên kết và hợp tác quốc tế. Doanh nghiệp được trích tối đa 10% lợi nhuận trước thuế để thành lập quỹ phát triển KH&CN; các bộ, ngành, địa phương cũng được phép lập Quỹ phát triển KH&CN để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Vấn đề này sẽ giảm gánh nặng từ NSNN cho KH&CN.

 * Về mặt hạn chế: 

Đầu tư cho KH&CN hiện nay do nhà nước chịu trách nhiệm là chính, không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển sự nghiệp KH&CN và ở mức thấp hơn mức bình quân trên thế giới, việc đa dạng hóa nguồn lực đầu phát triển sự nghiệp KH&CN chưa có chính sách đột phát để huy động vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Hiện nay các doanh nghiệp được khuyến khích trích 10% lợi nhuận trước thuế để đầu tư cho KH&CN, trong khi đó đa số Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10% trích cho KH&CN không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu KH&CN, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hơn nữa, mức trích lập không bắt buộc nên hiệu quả thực thi không cao. 

3.4.2. Tác động của Phương án 3B: Không sửa đổi nội dung quản lý về tài chính cho hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 mà thay vào đó hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác thanh quyết toán và thống kê KH&CN
* Về mặt lợi ích: 

Tăng chi cho KH&CN là việc cần, song vấn đề về NSNN chi cho KH&CN hiện nay phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam, quan trọng hơn là cần có cơ chế sử dụng nguồn ngân sách này một cách hiệu quả, khuyến khích được đội ngũ cán bộ khoa học chuyên tâm nghiên cứu để có những sáng tạo đóng góp cho đất nước. 

* Về mặt hạn chế: 

Kinh phí cho KH&CN không được chú trọng theo kết quả, sản phẩm được nghiên cứu, làm ra, mà thường bị các cơ quan đầu tư kiểm tra chi tiêu theo các loại giấy tờ hóa đơn GTGT, xem xét các hóa đơn chứng từ, giấy tờ thủ tục là chính. Thời gian dành cho việc thanh quyết toán thì mất rất nhiều. 
Đầu tư cho KH&CN chủ yếu từ ngân sách nhà nước (NSNN) nên còn nhiều ràng buộc bởi những quy định về cơ chế tài chính của Luật NSNN và chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời; cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN còn nhiều rào cản nên dẫn đến tình trạng thiếu trung thực trong việc thanh quyết toán các nhiệm vụ nghiên cứu; một số nội dung chi, định mức chi và thủ tục chi còn nhiều bất cập; chưa huy động được tối đa các nguồn lực xã hội, đặc biệt của doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN nên thiếu nguồn lực để phát triển…
3.4.2. Tác động của Phương án 3C: sửa đổi quy định về tài chính cho KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 phù hợp với yêu cầu đặc thù của KH&CN
* Về mặt lợi ích: 

Cơ quan quản lý KH&CN bao quát được toàn bộ viễn cảnh đầu tư cho KH&CN để triển khai thực hiện chiến lược KH&CN có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển sự nghiệp KH&CN nói riêng; chủ động được kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ KH&CN phù hợp với tiến độ nthực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn theo yêu cầu đặc thù của KH&CN.
Thu hút được nguồn lực đầu tư của toàn xã hội cho sự nghiệp phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước.

Thu hút và tạo thuận lợi cho các nhà khoa học chuyên tâm nghiên cứu KH&CN.

* Về mặt hạn chế: 

Phải sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước về/liên quan đến nội dung chi cho KH&CN.
3.5. Kết luận và kiến nghị: 
So sánh tác động ảnh hưởng về mặt lợi ích, hạn chế giữa Phương án 3C: sửa đổi quy định về tài chính cho KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 phù hợp với yêu cầu đặc thù của KH&CN với 2 phương án khác (Phương án 3A, Phương án 3B) là giữ nguyện hiện trạng về nội dung quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000, không sửa đổi nội dung quản lý về tài chính cho hoạt động KH&CN mà thay vào đó hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác thanh quyết toán và thống kê KH&CN cho thấy rằng nếu chọn lựa giải pháp có lợi nhất thì cần thiết phải sửa đổi quy định về tài chính cho KH&CN trong Luật KH&CN năm 2000 phù hợp với yêu cầu đặc thù của KH&CN
Kết luận:

Hoàn thiện pháp luật về KH&CN có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN và thúc đẩy sự phát triển KH&CN góp phần quyết định cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các quy định của Dự thảo Luật KH&CN sửa đổi sẽ đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp phát triển KH&CN. Đây là một trong những cơ sở pháp lý bảo đảm các hoạt động KH&CN được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. [image: image3.png]



























� Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị (khoá VI)


� Số liệu GDP theo Niên giám thống kê 2006 và 2010 - Tổng cục Thống kê, phát hành năm 2006 và 2011; tổng NSNN, NSNN chi cho KH&CN được lấy từ Mục công khai NSNN của Bộ Tài Chính (http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/)


� Điều 33, Luật số  17/2008/QH12 về Luật Ban hành các văn bản Pháp luật của Quốc Hội


� Điều 38, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2009 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


� Theo Báo cáo đánh giá thực trạng nội dung và việc thực thi Luật KH&CN năm 2000


� Số liệu GDP theo Niên giám thống kê 2006 và 2010 - Tổng cục Thống kê, phát hành năm 2006 và 2011; Tỷ lệ đóng góp  TFP trong GDP (%) và Tốc độ tăng TFP (%) theo Báo cáo năng năng suất Việt Namnăm 2010 phát hành tháng 12/2011 của Trung tâm Năng suất Việt Nam





� Số liệu GDP theo Niên giám thống kê 2006 và 2010 - Tổng cục Thống kê, phát hành năm 2006 và 2011


� Theo Báo cáo Năng suất Việt Nam 2010 – Trung tâm Năng suất Việt Nam


� Theo Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số 4, 2/2011, tr. 10-11.


� 


� Theo Báo cáo “Nghiên cứu đánh giá tác động của KH &CN đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam” - Đề tài cấp bộ của Tổng cục Thống kê năm 2006 (Chủ nhiệm: TS Tăng Văn Khiên, Phó Chủ nhiệm: TS Tạ Doãn Trịnh). 





� Nguồn từ Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2010 – Trung tâm Năng suất Việt Nam


� Nguồn Một số vấn đề tiền tệ và kinh tế vĩ mô năm 2010-2011 - ThS. Nguyễn Hữu Nghĩa


� Nguồn Niên giám của Tổng cục Thống kê năm 2011


� Theo Báo cáo Giữ nhịp tăng trưởng bền vững tại Việt Nam: Thách thức về năng suất -  Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey, tháng 02 năm 2012 


� Số liệu từ APO Productivity DataBook 2010


� Theo số liệu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 5 năm 2006 - 2010, các nước ASEAN tăng bình quân 4,6%, trong đó Thái Lan tăng 2,8%, Ma-lai-xi-a tăng 4%, Phi-lip-pin tăng 4,2%, In-đô-nê-xi-a tăng 5,6%, Xin-ga-po tăng 4,4%


� Nguồn số liệu: Cao Viết Sinh (TT Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006 - 2010: Đánh giá đúng thành tựu, nhìn thấu những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên. � HYPERLINK "http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145" ��http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145�, ngày 26/8/2010


�.  BCHTW, Tiểu ban Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh năm 1991. Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2011). NXB CTQG, 2010, tr. 116-117; Nguyễn Trọng Thụ (VT Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ KH&CN). Một số vấn đề hiện trạng và định hướng phát triển tiềm lực KH&CN. Kỷ yếu Hội thảo KH&CN với phát triển kinh tế-xã hội. NXB KHKT, H., t 12 năm 2009, tr. 7.


� Nguồn số liệu: Cao Viết Sinh (TT Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006 - 2010: Đánh giá đúng thành tựu, nhìn thấu những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên. 


� HYPERLINK "http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145" ��http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145�, ngày 26/8/2010


� Nguồn số liệu: Cao Viết Sinh (TT Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006 - 2010: Đánh giá đúng thành tựu, nhìn thấu những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên. � HYPERLINK "http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145" ��http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=19739145�, ngày 26/8/2010


� Theo Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001 - 2005








� Theo Quyết định số 1780/QĐ-BKHCN ngày 22/8/2006 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Phê duyệt Danh mục các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010


� Theo Quyết định số 2850/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc Phê duyệt Danh mục các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015


� Theo Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về mạng lưới các tổ chức nghiên cứu và phát triển 


� Theo số liệu Wikipedia


� Theo số liệu báo cáo của Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN


� Theo http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Khoa-hoc-cong-nghe-Co-luat-choi-thi-phai-co-san-choi-c1026/


� Theo Báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chuyển đổi cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP


� Theo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chiuến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010 của Bộ KH&CN.  
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